45
Bài 1:  BẦU TRỜI TUỔI THƠ
MỤC TIÊU CHUNG 
· Nêu được ấn tượng chung về văn bản  và những trải nghiệm giúp bản thân hiểu thêm văn bản.
· Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và tính cách nhân vật trong truyện.
· Hiểu được tác dụng của việc dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính và mở rộng trạng ngữ trong câu. 
· Biết tóm tắt một văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài. 
· Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
· Biết yêu quý tuổi thơ và trân trọng giá trị cuộc sống.

Ngày soạn: 4/9/2022
Ngày dạy:  6/9 – 8/9 – 10/9/2022
             TIẾT 1,2,3
VĂN BẢN 1. BẦY CHIM CHÌA VÔI
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức
- Đề tài và người kể chuyện ngôi thứ ba; phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật,
2.Năng lực: 
a.Năng lực riêng  
- Xác định được đề tài và người kể chuyện ngôi thứ ba; phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật, nhận biết được các chi tiết miêu tả hai nhân vật Mên, Mon (cử chỉ, hành động ngôn ngữ đối thoại, cảm xúc, suy nghĩ).
- Tìm và phân tích các chi tiết tiêu biểu để khái quát tính cách nhân vật và cảm nhận về chủ đề của truyện.
      b.Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực trao đổi, thảo luận...
     3.Phẩm chất.
- Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của loài vật. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Sách giáo khoa, tư liệu tham khảo, máy tính, phiếu học tập
- Đọc phần tri thức ngữ văn SGK trang 10, trả lời câu hỏi trước khi đọc, đọc văn bản và trả lời câu hỏi theo các phiếu bài tập vào vở soạn văn.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện
* GV cho HS chơi trò chơi “NHÌN TRANH ĐOÁN CHỮ”
-Luật chơi: Có 7 dòng chữ hàng ngang tương ứng với tên gọi của 7 bức tranh. Lớp sẽ chia thành bốn nhóm. Sau khi bức tranh đưa ra , các đội sẽ ghi tên bức tranh và giơ lên khi có hiệu lệnh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Tìm ra  ô chữ hàng dọc sẽ được 30 điểm. Đội nào nhiều điểm nhất đội đó sẽ chiến thắng
-Hs thực hiện trò chơi theo nhóm đã quy định.
-Gv làm trọng tài, tuyên dương phát thưởng.
GV kết nối vào bài học
Nội dung/ Sản phẩm
[image: ]
                         HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
                                 A.GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
Mục tiêu: Nắm được thể loại, chủ đề bài học, các khái niệm về đề tài , chi tiết.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung / Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS đọc phần  Giới thiệu bài học (SGK/tr.9) và cho biết:
-Bài học 1 gồm những văn bản đọc chính nào?
- Các văn bản đọc chính cùng thuộc thể loại gì?

- Văn bản đọc kết nối chủ đề thuộc thể loại gì?
- Vì sao các văn bản đọc chính và văn bản3 (đọc kết nối chủ điểm) lại cùng xếp chung vào bài học 1?
HS suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, chốt vấn đề bài học.
- GV dẫn dắt giới thiệu vào nội dung bài học.

HS trao đổi theo cặp Phiếu học tập số 1 đã chuẩn bị trước tại nhà.
1. Kể tên các truyện ngắn và tiểu thuyết mà em đã học hoặc đã đọc.
2. Em hiểu thế nào là đề tài của tác phẩm văn học ? Cho ví dụ? Có những cách phân loại đề tài như thế nào?
3. Em hiểu thế nào là chi tiết trong tác phẩm văn học? Lấy ví dụ về một chi tiết truyện mà em ấn tượng, nêu ý nghĩa của chi tiết đó.
4.Bằng cách nào tác giả làm bật được đặc điểm tính cách của nhân vật trong tác phẩm văn học? Cho ví dụ minh họa.
- HS trình bày cá nhân.
- Các HS khác nhận xét.
-GV nhận xét và chuẩn kiến thức
Dự kiến sản phẩm của HS:
*Ví dụ về truyện ngắn :
· Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
· Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
· Chích Bông ơi (Cao Duy Sơn)
*Ví dụ về tiểu thuyết: Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi); Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng)
*Ví dụ: Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi”
- Đề tài gia đình (xét theo phạm vi hiện thực được miêu tả) và là đề tài trẻ em (xét theo nhân vật trung tâm của truyện).
- Chi tiết cuối truyện miêu tả lại diễn biến tâm trạng của người anh khi ngắm nhìn bức tranh cô em gái vẽ chính mình là một chi tiết tiêu biểu. Chi tiết này đã diễn tả những cung bậc cảm xúc của người anh đi từ ngạc nhiên, sung sướng hãnh diện, rồi thấy xấu hổ, hối hận khi nhận ra tấm lòng bao dung của em gái dành cho mình. Chi tiết cũng cho thấy sức mạnh cảm hoá của lòng nhân hậu.
- Tính cách nhân vật: Nhân vật người anh trai hiện lên là người ích kỉ, đố kị.
+ Thể hiện qua suy nghĩ của người anh -  người kể chuyện: ghen tị với em gái, thấy ghét em khi phát hiện ra tài năng của em,...
+ Thể hiện qua hành động: Lén xem tranh của em gái, trút ra một tiếng thở dài; hay gắt gỏng với em, đẩy em ra..; miễn cưỡng đi xem buổi triển lãm tranh của em gái,...
+ Thể hiện qua thái độ, cảm xúc: Khi đứng trước bức tranh được giải của em gái: ngạc nhiên – hãnh diện, tự hào – xấu hổ, thấy ân hận,...
	1.Giới thiệu bài học
Bài học gồm văn bản  đọc chính: 
+ Văn bản 1: Bầy chim chìa vôi (Nguyễn Quang Thiều); 
+ Văn bản 2: Đi lấy mật (Trích Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi); 
+ Văn bản 4 Thực hành đọc:  Ngôi nhà trên cây (trích Tốt-tô-chan bên cửa sổ, Cư-rô-ya-na-gi Tê-sư-cô). 
->Các văn bản đọc chính đều thuộc thể loại truyện. 
-Văn bản 3 đọc kết nối chủ điểm thuộc thể loại thơ: Ngàn sao làm việc (Võ Quảng). 
Cả 4 văn bản đọc chính và đọc kết nối chủ điểm cùng xếp chung vào bài 1 vì đều viết về những kí ức, những trải nghiệm thời tuổi thơ của mỗi người.
2.  Tri thức ngữ văn
a. Đề tài
*Khái niệm: Đề tài là phạm vi đời sống được phản ánh, thể hiện trực tiếp trong tác phẩm văn học.
*Cách phân loại đề tài:
- Dựa vào phạm vi hiện thực được miêu tả: đề tài lịch sử, đề tài chiến tranh, đề tài gia đình,…
- Dựa vào loại nhân vật trung tâm của tác phẩm: đề tài trẻ em, đề tài người nông dân, đề tài người lính,…
*Một tác phẩm có thể đề cập nhiều đề tài, trong đó có một đề tài chính.
b. Chi tiết
*Khái niệm: Chi tiết là yếu tố nhỏ nhất tạo nên thế giới hình tượng (thiên nhiên, con người, sự kiện) nhưng có tầm ảnh hưởng quan trọng đặc biệt trong việc đem lại sự sinh động, lôi cuốn cho tác phẩm văn học.
*Tính cách nhân vật
- Tính cách nhân vật là những đặc điểm riêng tương đối ổn định của nhân vật, được bộc lộ qua mọi hành động, cách ứng xử, cảm xúc, suy nghĩ,…
- Tính cách nhân vật còn được thể hiện qua các mối quan hệ, qua lời kể và suy nghĩ của nhân vật khác.



                    B.VĂN BẢN : BẦY CHIM CHÌA VÔI
Mục tiêu: Nắm được những thông tin về tác giả, tác phẩm, Xác định được đề tài và người kể chuyện ngôi thứ ba; phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật, nhận biết được các chi tiết miêu tả hai nhân vật Mên, Mon (cử chỉ, hành động ngôn ngữ đối thoại, cảm xúc, suy nghĩ).
	Tổ chức thực hiện
	      Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Trước khi đọc
GV nêu nhiệm vụ: Hãy chia sẻ một trải nghiệm đẹp của tuổi thơ mà em nhớ mãi. Ghi lại một số từ ngữ diễn tả cảm xúc của em khi nghĩ về trải nghiệm đó. 
– HS hoạt động cá nhân, kết nối với thực tế, nhớ lại những cảm xúc chân thật nhất về trải nghiệm của bản thân. Ghi chép ngắn gọn các nội dung theo yêu cầu.
-Yêu cầu khoảng 4 HS chia sẻ trải nghiệm của bản thân một cách ngắn gọn, súc tích. GV động viên các em phát biểu một cách tự nhiên, chân thật.
 – GV, kết nối với bài học: Qua việc đọc văn bản “Bầy chim chìa vôi” ở nhà, em có biết Mên và Mon có trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ nào không? Em có thích trải nghiệm đó không? Vì sao?
    NV 2: Tìm hiểu chung
– Yêu cầu HS trình bày ngắn gọn thông tin giới thiệu về nhà văn Nguyễn Quang Thiều (HS đã chuẩn bị ở nhà, nhiệm vụ 1 trong phiếu học tập số 2).

* Đọc : GV hướng dẫn cách đọc: to rõ ràng, chú ý phân biệt lời người kể và lời các nhân vật, đoạn miêu tả cảnh bầy chim chìa vôi bay lên và cảm xúc của hai nhân vật.
Chú ý các chỉ dẫn để có chiến lược đọc phù hợp: theo dõi, dự đoán , hình dung, đối chiếu,ba chỉ dẫn theo dõi ở trang 11 và trang 12 giúp HS nắm được nội dung cuộc trò chuyện giữa Mên và Mon, nhận biết được chi tiết về bầy chim chìa vôi làm tổ và đẻ trứng ngoài bãi cát giữa sông.
-GV đọc mẫu một đoạn đầu. 
-HS thay nhau đọc thành tiếng toàn văn bản.
- GV yêu cầu HS trao đổi về những từ ngữ khó như từ: chìa vôi, chũm, ngập bủm
NV 3: Tìm hiểu đề tài, ngôi kể, nhân vật, cốt truyện, bố cục
– GV yêu cầu HS dựa vào phiếu học tập số 2 (đã chuẩn bị ở nhà) và cho biết đề tài, ngôi kể, nhân vật, bố cục của truyện.
- HS xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
-GV chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) 
   

-Phần 1: Từ đầu đến sinh nở của chúng: Cuộc đối thoại giữa Mon và Mên về tổ chim chìa vôi.
Phần 2: Tiếp theo đến của ông Hảo mà đi : Quyết định đi cứu bầy chim chìa vôi của Mon và Mên
Phần 3: Còn lại : Cảm xúc của hai anh em khi chứng kiến bầy chim chìa vôi đập cánh bay lên.
-GV cho HS phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật, nắm được những “dấu hiệu” để nhận biết ngôn ngữ đối thoại của nhân vật.
Căn cứ để xác định lời người kể chuyện và lời nhân vật không chỉ là hình thức trình bày (dấu gạch ngang) mà còn là nội dung của lời văn.
NV 4: Tìm hiểu cuộc trò chuyện của Mên và Mon ở phần 1
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT thảo luận cặp đôi để HS tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa Mên và Mon ở phần 1.
Học sinh hoàn thiện phiếu học tập số 3 bằng cách trả lời các câu hỏi .
GV cho Hs quan sát lại lời của Mon 
- Anh bảo mưa có to không? 
- Nhưng anh bảo nước sông lên có to không?
- Thế bãi cát giữa sông đã ngập chưa?
- Em sợ những con chim chìa vôi non bị chết đuối mất.
- Thế anh bảo chúng nó có bơi được không?
- Bố bảo chỉ có sông ở làng mình chim chìa vôi mới làm tổ như thế. Sao nó lại không làm tổ ở trên bờ hả anh?
1. Cuộc trò chuyện diễn ra vào thời gian nào, trong hoàn cảnh như thế nào?
2. Hãy cho biết về nội dung của cuộc trò chuyện giữa Mên và Mon? 
3. Quan sát lời thoại của Mên và Mon, tìm những từ ngữ diễn tả tâm trạng của hai anh em?
4. Qua cuộc trò chuyện ấy, em thấy tâm trạng của Mên và Mon như thế nào?
5. Vì sao hai anh em Mên và Mon có tâm trạng như vậy?
-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ;
- HS báo cáo kết quả 
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
NV 4: Tìm hiểu cuộc trò chuyện của Mên và Mon ở phần 2
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT thảo luận cặp đôi để HS tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa Mên và Mon ở phần 2.
GV nêu yêu cầu : Ở phần 2, Mon nói với Mên về chuyện gì?
(Giải cứu bầy chim chìa vôi, giải cứu cá bống)
- GV phát phiếu học tập số 4 và giao nhiệm vụ cho các nhóm
1. Chỉ ra lời thoại của Mon và Mên .
2. Chi tiết quan trọng nhất, trở đi trở lại trong cuộc đối thoại của hai anh em là gì?
3.Em nhận ra được nét tính cách nào của nhân vật Mon.
- Hs làm việc nhóm cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang nội dung sau.





NV 5: Tìm hiểu nhân vật Mên, cảnh bầy chim bay lên
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT thảo luận cặp đôi để HS tìm hiểu đoạn kết truyện
- GV phát phiếu học tập số 5 và giao nhiệm vụ cho các nhóm
Tìm hiểu nhân vật Mên: Lời nói, cử chỉ hành động, tâm trạng (Khi Mon lo lắng, sợ hãi thì Mên có mất bĩnh tĩnh không? Mên có bảo vệ được Mon và giữ được con đò không) Từ đó khái quát tính cách nhân vật Mên.
Tìm hiểu khung cảnh bãi sông buổi bình minh: 
    – Hình dung, tưởng tượng và miêu tả lại hình ảnh “huyền thoại” mà Mên và Mon chứng kiến bằng bằng lời văn của em (Chú ý miêu tả thời gian, không gian, cảnh vật, tập trung vào hình ảnh bầy chim chìa vôi)
     – Đọc đoạn văn miêu tả khung cảnh bãi sông trong buổi bình minh, em ấn tượng nhất với chi tiết nào? Vì sao?
     – Trong đoạn kết, Mên và Mon hình như không hiểu rõ vì sao mình lại khóc. Theo em, điều gì đã khiến các nhân vật có cảm xúc như vậy?
-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ;  GV gợi ý HS tự đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để lí giải. 
- HS báo cáo kết quả 
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá chung, nhấn mạnh những chi tiết hay, những cách cảm nhận, lí giải sâu sắc và tinh tế; chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.

   









NV 6: Khái quát nội dung nghệ thuật
- GV yêu cầu học  sinh  khái quát những nét chính về  nội dung và nghệ thuật của văn bản? 
- HS khái quát.
- GV gọi HS khác nhận xét,  bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.


-GV yêu cầu học sinh chia sẻ điều em học tập được sau khi học xong văn bản “Bầy chim chìa vôi”, về cách lựa chọn đề tài, về cách kể chuyện và về việc lựa chọn chi tiết của tác giả ,
- HS suy nghĩ cá nhân và ghi câu trả lời ra giấy, trình bày trước lớp.
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.


	












I.  TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
– Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại Hà Nội.
– Ông từng được trao tặng hơn 20 giải thưởng văn học trong nước và quốc tế.
2. Đọc văn bản, tìm hiểu chú thích từ ngữ






II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Đặc trưng thể loại.
– Đề tài về trẻ em( thế giới tuổi thơ).
–Nhân vật chính :Mên và Mon. Nội dung câu chuyện xoay xung quanh sự lo lắng, quan tâm của Mên và Mon đối với bầy chim chìa vôi giữa lúc nước sông đang dâng cao. 
– Câu chuyện được kể bằng lời người kể chuyện ngôi thứ ba. 
–Các sự kiện chính trong câu chuyện:
+ Mên và Mon tỉnh giấc khi bên ngoài trời đang mưa to, nước sông dâng cao. Cả hai lo lắng cho bầy chim chìa vôi non ngoài bãi sông.
+ Mên và Mon muốn đưa bầy chim non vào bờ.
+ Hai anh em tìm cách xuống đò ra bãi cát để mang bầy chim vào bờ nhưng không được, đành quay lại quan sát.
+ Bầy chim chìa vôi non đã bay lên được, thoát khỏi dòng nước khổng lồ trước sự ngỡ ngàng, vui sướng của hai anh em.
-Bố cục : ba phần





2. Cuộc trò chuyện của Mên và Mon ở phần 1
	
	Chi tiết

	Thời gian
	- Khoảng hai giờ sáng

	Hoàn cảnh
	- Mưa vẫn to
- Tiếng nước sông dâng cao xiên xiết chảy

	 Nội dung cuộc nói chuyện
	- Mưa 
- Nước sông lên to
- Bãi cát giữa sông
- Chim chìa vôi

	Tâm trạng của Mên và Mon
	Mon: Em sợ
Mên: Tao cũng sợ


- > Mên và Mon lo sợ bầy chim chìa vôi non sẽ bị chết đuối trước nguy cơ bãi cát giữa sông bị ngập do trời mưa to. 
-> Mên và Mon là hai cậu bé hồn nhiên, ngây thơ, có trái tim trong sáng, giàu tình yêu thương đối với loài vật.







3. Cuộc trò chuyện của Mon và Mên ở phần 2
	Lời của Mon
	Lời của Mên

	- Anh đã nhìn thấy chim chìa vôi nó bay từ bãi cát vào bờ bao giờ chưa?
- Tổ chim sẽ bị chìm mất.
	- Chưa.



	
- Hay mình mang chúng nó vào bờ.

· Em không biết .

	- Thế làm thế nào bây giờ?
- Bây giờ nước to lắm, làm sao mà lội ra đấy được.

	-Em lấy trộm con cá bống
- Em thả vào chỗ cống sông rồi.
	
-Thế để đâu rồi

	- Tổ chim ngập mất anh ạ. Mình phải mang chúng nó vào bờ, anh ạ.
- Vâng, cứ lấy đò của ông Hảo mà đi.
	
- Đi bây giờ à?

	Chi tiết quan trọng nhất, trở đi trở lại vẫn là nỗi lo lắng cho bầy chim chìa vôi: Tổ chim có bị ngập không? Bầy chim non có b| chết không? Cần phải tìm cách nào để cứu chúng?
 -> Một cậu bé có tầm hồn trong sáng, nhân hậu, biết yêu thương loài vật, trân trọng sự sống


4. Đoạn kết truyện
* Nhân vật Mên
-Lời nói: Chứ còn sao. - Nào xuống đò được rồi đấy; Phải kéo về bến chứ, không thì chết. Bây giờ tao kéo còn mày đẩy; 
Cử chỉ, hành động: giọng tỏ vẻ người lớn; không để lại con đò, quấn cái dây buộc đò vào người nó và gò lưng kéo;….
Tâm trạng : bình tĩnh bảo vệ em và con đò
->Có trách nhiệm, biết suy nghĩ, hành động dứt khoát, bình tĩnh, quan tâm, bảo vệ em, yêu loài vật.
* Khung cảnh bãi sông trong buổi bình minh.
-Cảnh chim chìa vôi bay lên lúc bình minh như huyền thoại vì bầy chim chìa vôi non bé bỏng không bị chết đuối mà vụt bay lên, bứt khỏi dòng nước khổng lồ một cách ngoạn mục, trước sự ngỡ ngàng, vui sướng của hai anh em.
-Chi tiết ấn tượng nhất :
+Chi tiết miêu tả cảnh tượng như huyền thoại  : Chi tiết này gây ấn tượng nhờ sự tương phản của hai hình ảnh cánh chim bé bỏng - dòng nước khổng lồ và cảm xúc ngỡ ngàng, vui sướng của hai anh em Mên, Mon khi thấy bầy chim chìa vôi non không bị chết đuối mặc dù dải cát nơi chúng làm tổ đã chìm trong dòng nước lũ.
+ Chi tiết miêu tả khoảnh khắc bầy chim chìa vôi non cất cánh -> giúp người đọc cảm nhận được sự kì diệu của thế giới tự nhiên và sự sống.
+Chi tiết miêu tả bầy chim non đậu xuống bên lùm dứa dại bờ sông là chi tiết thể hiện sức sống mãnh liệt cúa thiên nhiên, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp của lòng dũng cảm; của những khoảnh khắc con người vượt qua gian nan, thử thách để trưởng thành...
- Mên và Mon đều không biết vì sao mình khóc, bởi quá lo lắng cho bầy chim chìa vôi, nhìn thấy chúng an toàn cả hai cảm thấy vui sướng, xúc động, hạnh phúc.
 -> Vẻ đẹp hồn nhiên, thơ ngây, trong sáng 
III.TỔNG KẾT
* Nội dung:
- Sức sống kì diệu của bầy chim chìa vôi
- Tâm hồn trong sáng nhân hậu của hai anh em Mên và Mon.
*Nghệ thuật
-Cốt truyện đơn giản nhưng hấp dẫn
-Lời văn bình dị gần gũi.
-Miêu tả thiên  nhiên tinh tế.
-Khắc họa nhân vật đặc sắc từ cử chỉ, hành động, ngôn ngữ đối thoại đến cảm xúc suy nghĩ.
* Những điều rút ra từ tác phẩm
- Cách lựa chọn đề tài :  gần gũi với cuộc sống của trẻ thơ ở chốn quê thanh bình.
- Cách kể:
+ Sử dụng ngôi kể thứ ba (người kể giấu mình, không xưng “tôi”).
+ Ngôn ngữ đối thoại mộc mạc, gần gũi, tự nhiên.
+ Ngôn ngữ kể tự nhiên.
- Lựa chọn những chi tiết tiêu biểu để kể/tả.


                                                HOẠT ĐỘNG 3 :    LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học.
Tổ chức thực hiện:
[bookmark: _Hlk86345272]- Viết kết nối với đọc:
Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) kể lại sự việc bầy chim chìa vôi bay lên khỏi bãi sông bằng lời của một trong hai nhân vật Mon hoặc Mên (ngôi kể thứ nhất).
HS viết đoạn văn, GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần).
HS đọc đoạn văn, những HS khác theo dõi, nhận xét…
-  Nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).
- Đọc đoạn văn mẫu.
	     Khi ánh bình minh vừa đủ sáng để soi tỏ những hạt mưa thì cũng là lúc dòng nước khổng lồ nuốt chửng phần còn lại của bãi cát. Trước mắt tôi một cảnh tượng như huyền thoại hiện ra. Từ mặt nước loang loáng của dòng sông, những cánh chim bé bỏng và ướt át đột ngột bứt khỏi dòng nước khổng lồ vụt bay lên. Tôi và anh Mên không ai nói một câu nào, chúng tôi cứ đứng như thế, khắp người tôi một hơi nóng tỏa ra ngùn ngụt. Bây giờ, khi mặt trời nhô lên cao thì cũng là lúc con chim non nớt cuối cùng cất cánh an toàn đến lùm dứa dại bên kia bờ sông.


HOẠT ĐỘNG 3 :    VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn. 
	    Tổ chức thực hiện
	      Nội dung/ Sản phẩm

	    GV yêu cầu HS thực hiện ở nhà: 
    – Vẽ tranh thể hiện một chi tiết nghệ thuật trong văn bản “Bầy chim chìa vôi” mà em ấn tượng. 
   – Tìm đọc một truyện ngắn có chủ đề về thế giới tuổi thơ và điền thông tin phù hợp vào nhật kí đọc sách do em thiết kế theo mẫu gợi ý. Chuẩn bị chia sẻ kết quả đọc mở rộng của em với các bạn trong nhóm hoặc trước lớp. 
     HS tự tìm đọc một truyện ngắn theo yêu cầu, nhận biết đề tài, chi tiết, ấn tượng chung về nhân vật và ghi lại kết quả đọc vào nhật kí đọc sách; chuẩn bị trao đổi kết quả đọc ở tiết Đọc mở rộng.
	
– Tranh vẽ của HS.
– Nhật kí đọc sách, chuẩn bị cho phần trao đổi ở tiết Đọc mở rộng.


*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
-Bài vừa học:
      Nắm chắc các tri thức Ngữ văn đã học: Đề tài, chi tiết; cách khám phá một văn bản truyện cụ thể.
    Viết lại đoạn văn viết kết nối với đọc sau khi được nhận xét, rút kinh nghiệm.
-Bài sắp học:
     Đọc bài Thực hành tiếng Việt ở sách Ngữ văn 7 trang 17 .
IV. Phụ lục                                        
	PHIẾU HỌC TẬP 01: TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN 

	1. Kể tên các truyện ngắn và tiểu thuyết mà em đã học hoặc đã đọc.
	……………………………………………

	2. Em hiểu thế nào là đề tài của tác phẩm văn học ? Cho ví dụ? Có những cách phân loại đề tài như thế nào?
	……………………………………………
……………………………………………

	3. Em hiểu thế nào là chi tiết trong tác phẩm văn học? Lấy ví dụ về một chi tiết truyện mà em ấn tượng, nêu ý nghĩa của chi tiết đó.
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	4. Bằng cách nào tác giả làm bật được đặc điểm tính cách của nhân vật trong tác phẩm văn học? Cho ví dụ minh họa.
	……………………………………………
………………………………………………………………………………………….

	
PHIẾU HỌC TẬP 02:

	TÌM HIỂU TÁC GIẢ
	[image: ]
	
.............................................................................
..............................................................................
............................................................................
............................................................................
................................................................................
..................................................................................


TÌM HIỂU TÁC PHẨM
	[image: ]
	Đề tài:.....................................................................
Nhân vật chính:......................................................
Ngôi kể..................................................................
Các sự việc chính..................................................
..............................................................................
..............................................................................
Bố cục:................................................................






	PHIẾU HỌC TẬP 03:
Cuộc trò chuyện của Mên và Mon ở phần 1

		Câu hỏi
	Nội dung trả lời

	1. Cuộc trò chuyện diễn ra vào thời gian nào, trong hoàn cảnh như thế nào?
	

	2. Hãy cho biết về nội dung của cuộc trò chuyện giữa Mên và Mon? 
	

	 3. Quan sát lời thoại của Mên và Mon, tìm những từ ngữ diễn tả tâm trạng của hai anh em?
	

	4. Qua cuộc trò chuyện ấy, em thấy tâm trạng của Mên và Mon như thế nào?
	

	5. Vì sao hai anh em Mên và Mon có tâm trạng như vậy?
	




	PHIẾU HỌC TẬP 04:
Cuộc trò chuyện của Mên và Mon ở phần 2

	1.Liệt kê các lời thoại của hai anh em
	Nhân vật Mon
	Nhân vật Mên


2. Chi tiết quan trọng nhất, trở đi trở lại là gì ?
……………………………………………………………………………………………
3. Nhận xét về nhân vật Mon
………………………………………………………………………………………….

	PHIẾU HỌC TẬP 05:
Đoạn kết truyện

	1.Nhân vật Mên
-Lời nói :……………………………………………………………………………….
-Hành động, cử chỉ…………………………………………………………………….
-Tâm trạng…………………………………………………………………………….
-Nhận xét về nhân vật Mên……………………………………………………………
2. Khung cảnh bãi sông trong buổi bình minh.
-Cảnh bầy chim bay lên:……………………………………………………………….
-Chi tiết ấn tượng nhất………………………………………………………………..
-Vì ……………………………………………………………………………………
3. Mên và Mon không hiểu rõ vì sao mình khóc .
 Bởi…………………………………………………………………………………….


-----------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 8/9/2022
Ngày dạy: 10/9/2022
                   TIẾT 4:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức
    -Mở rộng trạng ngữ trong câu. Từ láy.
2-Năng lực: 
a. Năng lực riêng:
     -Học sinh củng cố kiến thức về trạng ngữ,từ láy,  nhận biết được thành phần trạng ngữ trong câu.
     -Học sinh hiểu được tác dụng và biết mở rộng thành phẩn trạng ngữ của câu bằng cụm từ.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất. 
- Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Bảng phụ, máy tính
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
*Tổ chức thực hiện:
- GV chiếu một số hình ảnh, yêu cầu HS đặt câu có sử dụng trạng ngữ
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- Học sinh đặt câu có trạng ngữ để miêu tả hoạt động ở hình ảnh có sẵn.
      Dự kiến sản phẩm
       Hình 1: Ngoài vườn, hoa đua nhau nở rộ. (TN chỉ địa điểm)
                     Mùa xuân, hoa nở rực rỡ. (TN thời gian)
  Hình 2: Vì rét, cây bàng rụng lá. (TN chỉ nguyên nhân)
               Mùa đông, cây bàng rụng lá. (TN chỉ thời gian)
- Giáo viên nhận xét phần trình bày của HS, chốt lại kiến thức và dẫn dắt vào bài mới.              
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Mục tiêu: Học sinh nhận biết được tác dụng của việc mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm từ.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS xác định các thành phần câu và trả lời câu hỏi về vị trí, chức năng của trạng ngữ trong các ngữ liệu đã cho. 
 (1) Đêm, trời mưa như trút nước.
(2) Đêm hôm đó, trời mưa như trút nước.
- HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức, kĩ năng đã học.
- HS trình bày ý kiến.
- Giáo viên nhận xét phần trình bày của HS. 
- Giáo viên chốt lại kiến thức và dẫn dắt vào bài mới: Trạng ngữ thường có vị trí khá linh hoạt trong câu và nhờ có trạng ngữ, câu được bổ sung thêm về nội dung, giúp liên kết giữa các câu trong đoạn chặt chẽ hơn. 
	Mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm từ.
-Trạng ngữ trong câu (1) là một từ, trạng ngữ trong câu (2) là cụm từ. 
-Trạng ngữ trong câu (2) được mở rộng hơn so với trạng ngữ trong câu (1). 
- Nhờ được mở rộng, trạng ngữ trong câu (2) cung cấp thông tin cụ thể hơn về thời gian của sự việc trời mưa như trút nước.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm từ, từ láy.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	-   NV 1: GV hướng dẫn HS làm bài 1 theo cá nhân để hoàn thành bài tập.
 + HS trình bày sản phẩm của mình
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức -> Ghi lên bảng


NV 2:  GV 
yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi bài 2: So sánh các câu trong từng cặp câu đã cho và nhận xét về tác dụng của việc mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm từ.
- Hs : Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung  cho nhóm bạn (nếu cần).
- GV nhận xét về thái độ học tập và sản phẩm học tập của HS và chốt kiến thức.








NV 3: GV yêu cầu học sinh làm bài 3 trong sách giáo khoa.
-GV chia học sinh thành 3 nhóm theo 3 dãy bàn.
+ Nhóm 1: Đọc 1 câu có trạng ngữ là một từ.
+ Nhóm 2 : Mở rộng trạng ngữ của nhóm  1 thành một cụm từ. 
+ Nhóm 3: Nêu tác dụng của việc mở rộng trạng ngữ trong câu của nhóm 2.
-HS thảo luận nhóm thực hiện theo yêu cầu.
-GV hỗ trợ hs viết lên bảng. Yêu cầu học sinh nhóm khác nhận xét sản phẩm của nhóm vừa trình bày.
- GV nhận xét về thái độ học tập và sản phẩm học tập của HS và chốt kiến thức.

NV 4: GV yêu cầu học sinh làm bài 4.
- GV nhắc lại về từ láy. Giao nhiệm vụ mỗi nhóm thảo luận 1 phần tìm từ láy và nêu tác dụng của từ láy trong câu.
a. Trong tiếng mưa hình như có tiếng nước sông dâng cao, xiên xiết chảy.
b. Tấm thân bé bỏng của con chim vụt bứt ra khỏi dòng nước và bay lên cao hơn lần cất cánh đầu tiên ở bãi cát.
c. Những đôi cánh mỏng manh run rẩy và đầy tự tin của bầy chim đã hạ xuống bên một lùm dứa dại bờ sông.

	Từ láy
	Tác dụng

	
	


- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. GV nhận xét và chốt kiến thức.


	Bài  1 SGK trang 17
a. Khoảng hai giờ sáng Mon tỉnh giấc.
     TN chỉ thời gian        CN     VN
b. Suốt từ chiều hôm qua, nước  bắt đầu dâng lên nhanh hơn.
    TN chỉ thời gian             CN           VN

Rút gọn trạng ngữ
Sáng, Mon tỉnh giấc.
Hôm qua, nước  bắt đầu dâng lên nhanh hơn.
->Ý nghĩa câu không thay đổi nhưng thông tin thời gian sẽ không cụ thể.
Bài 2 SGK trang 17,18
a.Trạng ngữ trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng không chỉ cung cấp thông tin về địa điểm như trạng ngữ trong gian phòng mà còn cho thấy đặc điểm của căn phòng (lớn, tràn ngập ánh sáng).
b.Trạng ngữ qua một đêm mưa rảo không chỉ cung cấp thông tin về thời gian như trạng ngữ qua một đêm mà còn cho thấy đặc điểm của đêm (mưa rào).
c.Trạng ngữ trên nóc một lô cốt cũ kề bên một xóm nhỏ không chỉ cung cấp thông tin về địa điểm như trạng ngữ trên nóc một lô cốt mà còn cho thấy đặc điểm và vị trí của lô côt (cũ, kề bên một xóm nhỏ).
Bài  3 SGK trang 18
- Đặt câu có trạng ngữ là một từ sau đó mở rộng trạng ngữ bằng một cụm từ (dựa trên từ chỉ trạng ngữ ban đầu).
Ví dụ: 
-Buổi chiều, khu vườn rộn rã tiếng chim ca.
· -> Mở rộng trạng ngữ: Vào buổi chiều mùa hè, khu vườn rộn rã tiếng chim ca.
· - Cụ thể hơn thông tin về thời gian
· => Khi viết, cần biết mở rộng trạng ngữ, điều đó sẽ giúp cho câu được diễn đạt đầy đủ, sâu sắc hơn.  
· 
· 
· Bài 4 SGK trang 18
a.Từ láy “xiên xiết” miêu tả âm thanh của tiếng nước chảy, Xiên xiết là mức độ giảm nhẹ của xiết. 
Câu văn nói về cảm giác của Mên và Mon khi nghe tiếng mưa và tiếng nước sông dâng cao trong đêm. Hai đứa trẻ cảm nhận dòng nước xiết đang dâng dẩn lên và ẩn chứa sức mạnh ngầm, trong đó có sự nguy hiểm đang rình rập.
b.Từ láy bé bỏng. Nhà văn dùng từ láy bé bỏng để miêu tả những con chim chìa vôi bé nhỏ, mới được sinh ra nên còn non nớt, yếu ớt. Hình ảnh những con chim bé bỏng đang bay vào bờ đối lập với dòng nước khổng lổ dâng cao xiên xiết chảy cho thấy vẻ đẹp, bản lĩnh của đàn chim non. Hình ảnh này giúp người đọc cảm nhận được sự kì diệu và sức sống mãnh liệt của thế giới tự nhiên.
c.Các từ láy mỏng manh, run rầy. Từ láy mỏng manh miêu tả những cánh chim rất mỏng, nhỏ bé; từ run rẩy diễn tả sự rung động mạnh, liên tiếp và yếu ớt của đôi cánh. Qua đó, câu văn nhấn mạnh sự nhỏ bé, non nớt của đàn chim non mới nở. Nhưng đàn chim ấy đã thực hiện thành công một hành trình kì diệu: bay lên khỏi dòng nước khổng lồ để hạ xuống bên một lùm dứa dại bờ sông.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
*Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn HS về nhà : 
Viết đoạn văn từ 5-7 câu miêu tả cảnh bình minh trên biển, trong đoạn có sử dụng trạng ngữ và từ láy. Gạch chân và chú thích rõ. 
- GV gợi ý:
+ Hình thức : Đoạn văn từ 5-7 câu trong đoạn văn có sử dụng trạng ngữ và từ láy
+ Nội dung : Miêu tả cảnh bình minh trên biển
                           Lúc sáng sớm
                           Khi trời sáng rõ
                           Cảnh sinh hoạt của con người.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
*Bài đã học: 
               - Nắm vững cách mở rộng trạng ngữ bằng cụm từ.
              - Hoàn thành bài tập vận dụng viết đoạn văn.
* Bài sắp  học: 
               Chuẩn bị văn bản : Đi lấy mật (Trích Đất rừng Phương Nam -Đoàn Giỏi)
             + Trả lời miệng câu hỏi trước khi đọc
             + Đọc văn bản, chú ý các hộp chỉ dẫn, hoàn thành các phiếu bài tập.
---------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:11/9/2022
Ngày dạy: 13/9 – 15/9- 16/9/2022
             TIẾT 5,6,7
VĂN BẢN 2. ĐI LẤY MẬT
I. Mục tiêu 
1.Kiến thức
- Đề tài và người kể chuyện ngôi thứ nhất; đặc điểm tính cách của từng nhân vật qua các chi tiết tiêu biểu.
2.Năng lực 
a.Năng lực riêng  
- Xác định được đề tài (thiên nhiên, con người phương Nam) và người kể chuyện ngôi thứ nhất. Nhận biết được tính cách của các nhân vật trong đoạn trích. Biết lựa chọn, phân tích các chi tiết tiêu biểu để khái quát đặc điểm tính cách của từng nhân vật. Nêu được ấn tượng chung về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong đoạn trích
- Hiểu được cách miêu tả tinh tế, sinh động của tác giả.
 b.Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực trao đổi, thảo luận...
     3.Phẩm chất
- Bồi đắp cho HS những xúc cảm thẩm mĩ trước thiên nhiên và tình người. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Sách giáo khoa, tư liệu tham khảo, máy tính, phiếu học tập
- Đọc văn bản và trả lời câu hỏi theo các phiếu bài tập vào vở soạn văn.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện:
Quan sát hình ảnh phù hợp với chú thích
+ Học sinh quan sát hình ảnh, trao đổi thảo luận, trả lời
+ Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
[image: ]
 Dự kiến sản phẩm:
    + Hình ảnh 1: Đờn ca tài tử trên sông
    + Hình ảnh 2: Chợ nôi Miền Tây
    + Hình ảnh 3: Rừng đước Cà Mau
    + Hình ảnh 4: Rừng tràm Trà Sư
    ->Hình ảnh thuộc vùng Tây Nam Bộ của Tổ quốc
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối vào bài học: Từ những hình ảnh trên ta thấy được khung cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt về vật chất, về tinh thần cùng những hình ảnh độc đáo của nhân dân đồng bào vùng Nam Bộ nước ta mà cụ thể ở miền Tây Nam Bộ, hay còn gọi là Đồng bằng Sông Cửu Long. Hôm nay chúng ta cùng xuôi về phương Nam sẽ cùng tìm hiểu thiên nhiên cuộc sống, con người đồng bào Nam Bộ qua một tác phẩm rất hay, mà có lẽ tuổi thơ các em hẳn có bạn đã từng quen thuộc đó là  tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi và đoạn trích hôm nay chúng ta học là một đoạn trích nhỏ trong tiểu thuyết, có tiêu đề “Đi lấy mật”
                                   HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Mục tiêu: 
    Nắm được những thông tin về tác giả, tác phẩm, Xác định được đề tài (thiên nhiên, con người phương Nam) và người kể chuyện ngôi thứ nhất. Nhận biết được tính cách của các nhân vật trong đoạn trích. Biết lựa chọn, phân tích các chi tiết tiêu biểu để khái quát đặc điểm tính cách của từng nhân vật. Nêu được ấn tượng chung về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong đoạn trích. Hiểu được cách miêu tả tinh tế, sinh động của tác giả
	Tổ chức thực hiện
	      Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Tìm hiểu chung
– Yêu cầu HS trình bày ngắn gọn thông tin giới thiệu về nhà văn Đoàn Giỏi (HS đã chuẩn bị ở nhà, nhiệm vụ 1 trong phiếu học tập số 1).
+ Trình bày những nét cơ bản về nhà văn Đoàn Giỏi?


* Đọc : GV hướng dẫn cách đọc: Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát. Thể hiện rõ lời thoại của các nhân vật. Sử dụng các chiến lược đọc như hình dung, theo dõi, tóm tắt, so sánh.
- GV phân công đọc phân vai:
+ 01 HS đọc lời của người kể chuyện
+ 01 HS đọc lời của nhân vật An
+ 01 HS đọc lời của nhân vật Cò
- GV yêu cầu HS trao đổi về những từ ngữ khó như từ: tràm, cơm vắt, xuồng
NV 2: Tìm hiểu đặc trưng thể loại
- GV yêu cầu HS yêu cầu HS tiếp tục quan sát phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà và trả lời các câu hỏi phiếu học tập số 2:
+ Văn bản thuộc thể loại nào? 

+ Văn bản được trích dẫn từ tập truyện nào của nhà văn Đoàn Giỏi?
+ Trích đoạn “Đi lấy mật” viết về đề tài gì?
+ Ngôi kể được sử dụng trong văn bản là ngôi kể thứ mấy? Đó là lời kể của ai?
+ Nhân vật trong văn bản này gồm những ai? 
+ Có thể chia văn bản này ra làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
- HS xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
- GV chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) 
 - GV cho HS phân biệt người kể chuyện xưng “tôi”, có chỗ xưng “chúng tôi”.
NV 3: Tìm hiểu vẻ đẹp rừng U Minh
GV phát phiếu học tập, giao nhiệm vụ:
- HS làm việc nhóm cặp đôi để hoàn thành phiếu học tập số 3 bằng cách trả lời các câu hỏi.
+ Qua cái nhìn của An, thiên nhiên rừng U Minh hiện lên như thế nào?
(tìm chi tiết miêu tả về ánh sáng, âm thanh, mùi hương, cảnh vật).
+ Từ những chi tiết đó, hãy nhận xét về vẻ đẹp của rừng U Minh?
+ Nhận xét khả năng quan sát và cảm nhận về thiên nhiên của nhân An?
-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ;
- HS báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
- GV nhận xét thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức chuyển dẫn sang nội dung sau.







NV 4: Tìm hiểu vẻ đẹp con người nơi đất rừng phương Nam 
- GV phát phiếu học tập 4,5,6 và giao nhiệm vụ cho các nhóm bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu.
- Thời gian làm việc nhóm: 05 phút.
- GV gợi ý bằng cách hướng dẫn HS quan sát trích đoạn trong sgk trang 19, 20.
Phiếu học tập 4: Tìm hiểu nhân vật Tía nuôi
+ Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói của nhân vật tía nuôi của An?
+ Qua những chi tiết vừa tìm được nêu cảm nhận của em về tía nuôi của An?
- Hs làm việc nhóm, đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung báo cáo (nếu cần).
- GV nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các nhóm.

- Gv bổ sung kiến thức:
     Tía nuôi của An là một người lao động dày dạn kinh nghiệm; tính cách mạnh mẽ; giàu lòng nhân hậu, yêu thương con người và thiên nhiên. Những vẻ đẹp đó được thể hiện qua ngoại hình; qua cách ứng xử của ông với cậu bé An, với thiên nhiên. Đặc biệt An dù là con nuôi nhưng được ông yêu thương, quan tâm không khác gì con đẻ. Điều đó đã thể hiện được vẻ đẹp của con người mảnh đất phương Nam, hồn hậu, chất phác, chân tình.


Phiếu học tập 5: Tìm hiểu nhân vật Cò
+ Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói của nhân vật Cò? 
+ Nhận xét về cách đi rừng của Cò (bỡ ngỡ, chậm chạp hay nhanh nhẹn, thành thạo); nhận xét những hiểu biết về sân chim, rừng U Minh và thái độ của Cò với An?
+ Qua những chi tiết vừa tìm được nêu cảm nhận của em về Cò?



- Hs làm việc nhóm, đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung báo cáo (nếu cần).
- GV nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các nhóm.





Phiếu học tập 6: Tìm hiểu nhân vật An
+ Tìm chi tiết miêu tả cử chỉ hành động, lời nói của nhân vật An.
+ An cảm nhận như thế nào về tía nuôi, má nuôi, về Cò?
+ An đã có suy nghĩ gì khi nghe má nuôi kể về cách “ăn ong” của người dân U Minh? 
+ Từ nhân vật An, Cò, tía nuôi em có cảm nhận như thế nào về người dân phương Nam?


- Hs làm việc nhóm, đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung báo cáo (nếu cần).
- GV nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các nhóm.





















NV 5.Tìm hiểu chất Nam Bộ thể hiện trong văn bản
GV giao nhiệm vụ, HS hoàn thiện phiếu học tập số 7.
+ Hãy nhận xét các yếu tố về ngôn ngữ, phong cảnh, tính cách con người, nếp sống sinh hoạt... trong văn bản để thấy truyện của Đoàn Giỏi mang màu sắc Nam Bộ ?
-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ  
- HS báo cáo kết quả 
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá chung:
Ngoài những dấu ấn thiên nhiên, tính cách, nếp sống của người Nam Bộ thì dấu ấn Nam Bộ thể hiện rõ ở  ngôn ngữ. Cả ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ của người kể trong đoạn trích đều mang những đặc trưng đầy đủ về phương ngữ Nam Bộ ở cả các bình diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và cả phong cách diễn đạt. Có những đoạn rất hay, biểu hiện cho lối “văn nói Nam Bộ”.
NV 6: Khái quát nội dung nghệ thuật
- GV yêu cầu học  sinh  khái quát những nét chính về  nội dung và nghệ thuật của văn bản? 
- HS khái quát.
- GV gọi HS khác nhận xét,  bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I.  TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
- Đoàn Giỏi (1925-1989 quê ở Tiền Giang.
- Ông thường viết về thiên nhiên, con người và cuộc sống ở miền đất phương Nam với vẻ đẹp của vùng đất trù phú, người dân chát phác thuần hậu, can đảm, nghĩa tình.
- Tác phẩm tiểu biểu: Đường về gia hương, Cá bống mú, Đất rừng phương Nam,..
2. Đọc văn bản, tóm tắt, tìm hiểu chú thích từ ngữ
- Tóm tắt: Đoạn trích kể về một lần An với tía nuôi và Cò cùng nhau đi vào rừng lấy mật. Trong quá trình đi lấy mật, An học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là không gian đất rừng phương Nam đẹp bí ẩn và cách thức lấy mật độc đáo của người dân vùng U Minh.




II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Đặc trưng thể loại
- Thể loại: Tiểu thuyết
- Xuất xứ: Đoạn trích “Đi lấy mật” trích chương 9 “Đất rừng phương Nam ” 
- Đề tài: Thiên nhiên, con người phương Nam
- Ngôi kể thứ nhất: người kể chuyện là nhân vật An xưng “tôi”, có đoạn xưng “chúng tôi”
- Nhân vật: Tía, An, má nuôi An, Cò.
- Bố cục: bốn phần

+ P1: Từ đầu đến “trong các bụi cây”: Đi lấy mật ong rừng
+ P2: Từ “Lần đầu tiên…” đến “…màu xanh lá ngái”: Nghỉ chân ăn cơm và nhận biết con ong mật
+ P3: Từ “Chúng tôi tiếp tục đi…..” đến “…thấy ghét quá”: An nhớ chuyện má nuôi kể chuyện cách lấy mật ong
+ P4: Còn lại: An nghĩ về về cách “thuần hoá” ong rừng của người dân U Minh



2. Vẻ đẹp rừng U Minh
	
	                     Chi tiết

	Ánh sáng
	- Ánh sáng trong vắt, hơi gợn chút óng ánh trên đầu hoa tràm rung rung … cảm giác như là nó bao qua 1 lớp thủy tinh.

	Âm thanh, mùi hương
	- Rừng cây im lặng quá, một chiếc lá rơi cũng có thể khiến người ta giật mình. Chim chóc chẳng nghe con nào kêu.
- Bóng nắng lên, gió bắt đầu rao rao theo khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất….
- Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên …
- Chim hót líu lo
- Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất

	Cảnh vật
	- Không khí, sông ngòi, mương rạch, đất ẩm, thảo mộc thở ra từ bình minh.
- Mấy con kỳ nhông nằm phơi mình
- Những loại cây và màu sắc của từng phiến lá 
- Hàng ngàn con chim rừng vụt bay lên
- Những loài côn trùng bé nhỏ, kỳ lạ
- Thế giới đầy bí ẩn của loài ong.

	Nhận xét

	-> Qua cái nhìn của An, rừng U Minh hiện ra với vẻ đẹp kỳ thú, đầy chất thơ, vừa giàu có, hoang sơ
+ Bình minh yên tĩnh, trong vắt, mát lành.
+ Buổi trưa tràn đầy ánh nắng, ngây ngất hương thơm của hoa tràm, rộn ràng tiếng chim, tiếng ong, tiếng côn trùng và rực rỡ sắc màu của cây, lá
-> Bức tranh thiên nhiên ấy còn cho thấy An có khả năng quan sát tinh tế, có tâm hồn trong sáng biết phát hiện, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.


3. Vẻ đẹp con người nơi đất rừng phương Nam
a. Nhân vật Tía nuôi
	
	Chi tiết

	Ngoại hình
	- Bên hông lủng lẳng chiếc túi, lưng mang gùi, tay cầm chả gạc
->Toát lên vẻ đẹp của một người lao động từng trải, can đảm: vóc dáng khỏe mạnh, vững chãi, cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát…

	Cử chỉ, hành động
	- Đi trước, vung tay lên đưa con dao rừng rất sắc phạt ngang một nhánh gai -> dọn đường. 

	
	- Bảo hai con dừng nghỉ ăn cơm  vì thấy An đã mệt (qua nghe tiếng thở biết An mệt cần nghỉ chân, chú tâm chăm lo cho An hơn Cò vì biết An chưa quen đi rừng…)

	 Lời nói, cách ứng xử
	 “tía nuôi tôi chỉ nghe tiếng thở đằng sau lưng ông thôi mà biết chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu” 
- Kiên nhẫn chỉ cho An cách quan sát đường ong bay trong rừng.
->Thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho cậu con nuôi 
- Ông gác kèo cho ong rừng làm tổ rất giỏi và bảo vệ đàn ong, trân trọng sự sống. 

	Nhận xét
	Một người lao động dạn dày kinh nghiệm; tính cách mạh mẽ, giàu lòng nhân hậu, yêu thương con người và thiên nhiên.



b. Nhân vật Cò
	
	Chi tiết

	Ngoại hình
	-  Cặp chân như cặp giò nai 

	Cử chỉ, hành động
	- Lội suốt ngày trong rừng 
- Đi rừng An chỉ quẩy tòn ten 1 cái gùi bé, Cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vò nước, mấy gói cơm nắm.
- Khi An đã thấm mệt thì Cò vẫn chưa nhằm nhò gì
- Khoát tay ra hiệu đi thật khẽ…. Tổ ong kìa!

	 Lời nói
	- Hỏi An: “Đố mày biết con ong mật là con nào?”
- Giải thích cho An cách quan sát để phát hiện đường ong bay “Bây giờ mày cứ nhìn kĩ vào khoảng trống giữa hai nhánh tràm cao kia. …Nhìn một chỗ trống ấy thôi nhá. Nó tới liền bây giờ”.
- Khi An ồ lên vì thấy rất nhiều chim 
- Cò: “Thứ chim này đẹp gì… Thứ đổ bỏ. Mày mà gặp “sân chim” thì mày sẽ biết”.

	
Nhận xét và cảm nhận 
	- Cò có sức khỏe, dẻo dai, nhanh nhẹn, thành thạo việc đi rừng.
- Có hiểu biết rất rõ về sân chim, sự xuất hiện của ong mật, nơi ong làm tổ…và giảng giải cho An
-> Cò sinh ra và lớn lên ở đất rừng phương Nam, am hiểu và gắn bó với thiên nhiên; thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu.


c. Nhân vật An
	
	Chi tiết

	Cử chỉ, lời nói, hành động
	- Quảy tòn ten một cái gùi bé 
- “Chịu thua mày đó, tao không thấy con ong mật đâu cả”.
-  “Chim đẹp quá Cò ơi! Ở đây nhiều chim quá!”
- “Sao biết nó về cây nào mà gác kèo?”
- “Kèo là gì hở má?”
- “Coi bộ cũng không khó lắm hở má?”

	Cảm nhận về má nuôi, tía nuôi, về Cò
	- “Quả là tôi đã mệt thật.”
- Tía nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi mà biết…
- Má nuôi tôi vò đầu tôi, cười rất hiền lành.
-> Cảm nhận được tình thương của tía và má dành cho mình nên rất yêu quý họ, luôn nghĩ về họ với tình cảm gần gũi, thân thuộc, ấm áp
- Muốn hỏi Cò đủ thứ về rừng U Minh, về cách gác kèo, cách quan sát phát hiện bầy ong, về sân chim…
-> An có chút “ganh tị” rất hồn nhiên với Cò. Luôn ngạc nhiên, ngưỡng mộ sự nhanh nhẹn và hiểu biết về rừng U Minh của Cò.

	 Suy nghĩ về cách “ăn ong” của người dân U Minh
	- So sánh cách nuôi ong của ngườ La Mã, người Ai Cập, người Mê Tây Cơ, ở Phi châu, ở xứ Tây Âu… để thấy được sự độc đáo của người dân U Minh trong cách “ăn ong”

	Nhận xét
	-> An là cậu bé có tâm hồn trong sáng, yêu thương tía, má nuôi và Cò; thông minh, ham hiểu biết ; phát hiện, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên một cách tinh tế. 


=>Từ các nhân vật như tía nuôi, Cò, An, ta thấy chân dung những người con phương Nam vừa gần gũi, bình dị, hồn nhiên, nhân hậu vừa mạnh mẽ, phóng khoáng…
3. Chất Nam Bộ thể hiện trong văn bản
- Ngôn ngữ: Sử dụng từ địa phương, quán ngữ làm nổi bật nét riêng của người Nam Bộ
- Phong cảnh thiên nhiên: Sông nước, rừng tràm (nhiều thú dữ, chim chóc của buổi hoang sơ) 
- Tính cách con người: Bộc trực, thẳng thắn, dễ mến.
- Nếp sống sinh hoạt : mang đậm dấu ấn địa phương Nam Bộ: 
-> Tạo ấn tượng chung về con người, mảnh đất phương Nam




III.TỔNG KẾT
* Nội dung:
- Vẻ đẹp phong phú, hoang sơ, bí ẩn của rừng U Minh và tâm hồn trong sáng, tinh tế vừa gần gũi, bình dị, hồn nhiên, nhân hậu lại vừa mạnh mẽ, phóng khoáng của con người nơi đây.
*Nghệ thuật
- Lối miêu tả thiên nhiên và con người tinh tế, sinh động.
- Quan sát tỉ mỉ, ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương.


                                                HOẠT ĐỘNG 3 : LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học.
Tổ chức thực hiện:
- Viết kết nối với đọc:
Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày cảm nhận của em về một chi tiết thú vị trong đoạn trích “Đi lấy mật”?
Gợi ý: 
- HS lựa chọn chi tiết tiêu biểu: chi tiết miêu tả thiên nhiên rừng U Minh (không khí trong rừng, loài cây, loài vật…); chi tiết khắc họa tính cách nhân vật (ngoại hình, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ…)
- HS viết đoạn văn, GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần).
- HS đọc đoạn văn, những HS khác theo dõi, nhận xét
- GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).
- Đoạn văn mẫu.
Đọc văn bản “Đi lấy mật” trích trong tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi, em thấy chi tiết miêu tả dáng vẻ bề ngoài của An là chi tiết thú vị nhất. Chi tiết ấy được chính An kể lại: “Tôi đã chen vào giữa, quảy tòn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua”, trong khi thằng Cò, là con đẻ của má lại phải “đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vò nước, mấy gói cơm nắm….”. Chi tiết này cho thấy An được gia đình Cò rất yêu thương và An cảm nhận được tình yêu thương vô bờ ấy. Má nuôi đã ra tận ngoài xóm bìa rừng mượn cái gùi nhỏ để An có món đồ mang đi rừng vừa với sức mình. Cả tía nuôi, má nuôi và Cò đã dành cho An sự “ưu tiên” vì biết An chưa quen với cuộc sống lao động vất vả và việc đi rừng không hề dễ dàng. Chi tiết ấy cũng thể hiện được cảm giác ấm áp, xúc động và lòng biết ơn của An khi nghĩ về má nuôi. Đọc chi tiết này, em thực sự trân trọng tấm lòng nhân ái của con người nơi đất rừng phương Nam.
                                                  HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn. 
	    Tổ chức thực hiện
	      Nội dung/ Sản phẩm

	    GV yêu cầu HS thực hiện ở nhà: 
    – Vẽ tranh thể hiện một chi tiết nghệ thuật trong văn bản “Đi lấy mật” mà em ấn tượng. 
   – Tìm đọc tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”, tóm tắt đặc điểm tính cách từng nhân vật để hiểu rõ hơn tác phẩm
	
- Tranh vẽ của HS.
- Đặc điểm tính cách các nhân vật trong  “Đất rừng phương Nam”


*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
Bài vừa học:
      Nắm chắc nội dung bài học    
Bài sắp học:
     Đọc bài Thực hành tiếng Việt sách Ngữ văn 7 trang 24 .
IV. Phụ lục                  
	

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Tìm hiểu tác giả
	[image: Đoàn Giỏi – Wikipedia tiếng Việt]
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Tìm hiểu tác phẩm
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: Vẻ đẹp rừng U Minh
	Câu hỏi
	Trả lời

	1.Qua cái nhìn của An, thiên nhiên rừng U Minh hiện lên như thế nào? (tìm chi tiết miêu tả về ánh sáng, âm thanh, mùi hương, cảnh vật).
	

	2.Từ những chi tiết đó, hãy nhận xét về vẻ đẹp của rừng U Minh?
	

	3. Nhận xét khả năng quan sát và cảm nhận về thiên nhiên của nhân vật An?
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4:  Nhân vật tía nuôi
	                               Câu hỏi
	                           Trả lời

	1. Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình, cử chỉ, hành động, ứng xử, lời nói của nhân vật tía?
	

	2. Qua những chi tiết vừa tìm được nêu cảm nhận của em về nhân vật tía?

	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5: Cảm nhận về nhân vật Cò
	                               Câu hỏi
	                           Trả lời

	1. Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói của nhân vật Cò? 
	

	2. Nhận xét về cách đi rừng của Cò (bỡ ngỡ, chậm chạp hay nhanh nhẹn, thành thạo); nhận xét những hiểu biết về sân chim, rừng U Minh và thái độ của Cò với An?

	

	3. Qua những chi tiết vừa tìm được nêu cảm nhận của em về Cò?
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6:  Nhân vật An
	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Tìm những chi tiết miêu tả cử chỉ, lời nói, hành động của nhân vật An?
	

	2. An cảm nhận như thế nào về tía nuôi, má nuôi, về Cò?
	

	3. An đã có suy nghĩ gì khi nghe má nuôi kể về cách “ăn ong” của người dân U Minh? 
	

	4. Từ nhân vật An, Cò, tía nuôi em có cảm nhận như thế nào về người dân phương Nam?
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7: Chất Nam bộ trong văn bản
	                               Câu hỏi
	                           Trả lời

	Hãy nhận xét các yếu tố về ngôn ngữ, phong cảnh, tính cách con người, nếp sống sinh hoạt... trong văn bản để thấy truyện của Đoàn Giỏi mang màu sắc Nam Bộ?

	


Ngày soạn: 15/9/2022
Ngày dạy:  17/9/2022
                     Tiết 8
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
  - Củng cố kiến thức về mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. Hiểu được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. Biết mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
 - HS củng cố kiến thức về mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
 - HS hiểu được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
 - HS biết mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất:
- Hiểu và trân trọng ngôn ngữ tiếng Việt.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động ở nhà, trên lớp;
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học về mở rộng thành phần chính của câu của câu bằng cụm từ.
- GV chiếu một số hình ảnh yêu cầu HS đặt câu mở rộng thành phần bằng cụm từ trong các ví dụ đã cho
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- HS Đặt câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ theo các  ví dụ và cho biết thành phần chính nào được mở rộng.
- Dự kiến sản phẩm
Câu 1: Trời mưa
   Trời mưa tầm tã.   -> Mở rộng thành phần VN, VN là một cụm động từ.
Câu 2: Xuân về.       
    Mùa xuân ấm áp đã về. -> Mở rộng thành phần CN, CN là một cụm danh từ.
- GV nhận xét phần trình bày của HS, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài mới.
       Trong tiết học trước, các em đã được học về mở rộng trạng ngữ trong câu bằng cụm từ. Bài học hôm nay sẽ giúp các em luyện tập về mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
                         HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*  Mục tiêu: Nắm được kiến thức về tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi để củng cố kiến thức đã học
+ Câu bao gồm mấy mấy thành phần chính?
+ Có thể mở rộng thành phần chính của câu bằng cách nào?
+ Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ?
- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức và Ghi bảng.
	1. Thành phần chính của câu bao gồm chủ ngữ và vị ngữ , đây là thành phần bắt buộc phải có mặt trong câu.
2. Có thể mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
3. Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ : có thể giúp câu cung cấp được nhiều thông tin hơn cho người đọc, người nghe



                               HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ tác dung của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS ðọc yêu cầu bài tập và làm việc cá nhân.
- HS đọc và hoàn thành bài tập cá nhân
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất cho mỗi câu ðể trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức -> Ghi lên bảng.






- GV yêu cầu HS ðọc yêu cầu bài tập và thảo luận nhóm: Mỗi nhóm làm 1 câu
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Ðại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm khắc lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức ghi bảng.


- GV yêu cầu HS ðọc yêu cầu bài tập và thảo luận nhóm: Mỗi nhóm làm 1 câu
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Ðại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm khắc lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức ghi bảng.





- GV yêu cầu HS ðọc yêu cầu bài tập và làm việc cá nhân.
- HS ðọc và hoàn thành bài tập cá nhân
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất cho mỗi câu ðể trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức -> Ghi lên bảng.
	Bài tập 1 SGK trang 24
Nhờ việc sử dụng các câu mở rộng thành phần vị ngữ, nhà văn Ðoàn Giỏi đã miêu tả được vẻ đẹp của buổi trưa trong rừng U Minh, vẻ đẹp của khu rừng được cảm nhận bằng nhiều giác quan: tiếng chim hót líu lo, hương thơm ngây ngất của hoa tràm trong nắng, mấy con kỳ nhông nằm phơi lưng trên gốc cây và các màu sắc sinh động, luôn biến đổi trên lưng kỳ nhông. Nhờ sử dụng các câu vãn với thành phần vị ngữ được mở rộng, đoạn văn rất giàu chất thơ.
Bài tập 2 SGK trang 25
a. Có thể rút gọn thành phần chủ ngữ thành Tiếng lá rơi,... Nếu rút gọn thành Tiếng lá rơi, câu sẽ không còn ý nghĩa chỉ sự phiếm định (một) và thời gian (lúc này).
b. Có thể rút gọn thành phần chủ ngữ thành Phút yên tĩnh. Nếu rút gọn như vậy, câu sẽ mất đi ý nghĩa miêu tả, hạn định (của rừng ban mai).
c. Có thể rút gọn thành phần chủ ngữ thành Mấy con gầm ghì. Nếu rút gọn như vậy, câu sẽ không còn ý nghĩa chỉ đặc điểm của sự vật (sắc lông màu xanh).
Bài tập 3 SGK trang 25
a. Có thể rút gọn vị ngữ thành vẫn không rời tổ ong. Khi rút gọn, vị ngữ sẽ không nêu được thông tin về đặc điểm và vị trí của tổ ong (lúc nhúc trên cây tràm thấp kia).
b. Có thể rút gọn vị ngữ thành im lặng. Khi rút gọn, vị ngữ sẽ không nêu được thông tin về mức độ của trạng thái im lặng (quá).
c. Có thể rút gọn vị ngữ thành lại lợp, bện bằng rơm. Khi rút gọn, vị ngữ sẽ không nêu được thông tin về đặc điểm kiểu dáng của tổ ong (đủ kiểu, hình thù khác nhau).
Bài tập 4 trang 25
a.Gió từ phía vườn đang thổi.
+ Gió ở trên núi thổi rất dữ dội
+ Gió mùa đông bắc đã thổi về lạnh buốt
b. Không khí ở khu rừng này thật trong lành.
+ Không khí buổi sáng sớm rất trong lành
c.  Ong trong rừng bay rào rào.
+ Đàn ong chăm chỉ đang bay đi hút mật.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về để giải bài tập, củng cố kiến thức.
* Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS:  
+ Em hãy viết một đoạn văn khoảng(5-7 câu) nêu cảm nhận của em về một vùng đất em có dịp ghé thăm. Trong đoạn văn chỉ ra 1 câu văn có thành phần chính được mở rộng bằng cụm từ.
+ Yêu cầu
Hình thức đoạn văn ( giới hạn 5-7 câu), vận dụng kiến thức về mở rộng thành phần câu bằng cụm từ.
+ Nội dung:
Nêu cảm nhận của em về một vùng đất em có dịp ghé thăm: như về thiên nhiên, cảnh vật, con người…..
Đoạn văn tham khảo: 
              Trải nghiệm đáng nhớ nhất của em cho đến thời điểm này là chuyến tham quan suối cá thần ở Cẩm Thủy. Ở dòng suối chỉ sâu khoảng nửa mét, rộng bốn đến năm mét, hàng ngàn con cá / tung tăng bơi lội. Mỗi con cá có thể nặng từ 2kg đến 8kg gồm các loài: cá dốc quý hiếm, cá chài, cá mại… với hình dáng lạ mắt, nhiều màu sắc, mỗi khi bơi thân cá lấp lánh ánh bạc rất đẹp. Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không tanh. Đặc biệt, nước ở suối cá thần/ lúc nào cũng trong vắt, chỗ nào không bị đàn cá che khuất thì có thể nhìn rõ những viên sỏi và rong rêu. Em hi vọng sẽ có cơ hội trở lại đây vào một ngày không xa.
· HS tiếp nhận nhiệm vụ.
· HS thực hiện nhiệm vụ
· GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
   Bài đã học
     - Nắm chắc các kiến thức đã học
     - Hoàn thiện tiếp bài tập.
Bài sắp học: Chuẩn bị bài “Ngàn sao làm việc”
   - Đọc kĩ bài thơ
   - Soạn kĩ bài: Trả lời các câu hỏi SGK, hoàn thành phiếu học.

………………………………………………………….

Ngày soạn: 18/9/2022
Ngày dạy: 20/9/2022
    Tiết 9
VĂN BẢN 3. NGÀN SAO LÀM VIỆC
                                                    (Võ Quảng)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Vẻ đẹp của khung cảnh êm đềm và nhịp sống bình yên nơi đồng quê, của vũ trụ bao la mà vẫn gần gũi, thân thuộc, vui nhộn. 
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
-	HS sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của khung cảnh êm đềm và nhịp sống bình yên nơi đồng quê, của vũ trụ bao la mà vẫn gần gũi, thân thuộc, vui nhộn. Bài thơ sẽ góp phần giúp các em hình thành, phát triển năng lực thẩm mĩ, trí tưởng tượng và tình yêu thiên nhiên.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất:
- Bồi đắp cho HS những xúc cảm thẩm mĩ trước thiên nhiên, con người.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động ở nhà, trên lớp;
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
 * Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học Ngàn sao làm việc.
 * Tổ chức thực hiện:
- GV chơi trò chơi đố vui: Sao gì ?
Câu đố 1: Sao gì đếm mãi không ra
               Mưa thì trốn kĩ, tạnh ra đầy trời ?
Câu đố 2: Sao gì không cánh  có đuôi
           Rủ nhau dọn dẹp bầu trời sạch trong ?
Câu đố 3: Sao gì mọc buổi bình minh
           Gọi mặt trời dậy, tinh mơ tiếng gà?
Câu đố 4: Sao gì gắn với thần tiên
           Chăm chỉ cày cấy ngày đêm giữa trời.
- Dự kiến sản phẩm
Câu 1: Sao đêm
Câu 2: Sao chổi
Câu 3: Sao Mai
Câu 4: Sao Thần Nông 
- GV nhận xét phần trình bày của HS, chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài mới.
       Nếu một lần được đứng giữa bầu trời cao trong, rộng lớn hay ngắm nhìn cánh đồng quê bao la bát ngát, chắc hẳn bạn đã thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đồng quê thanh bình. Nhà thơ Võ Quảng đã viết nên những cảm xúc ấy trong bài thơ Ngàn sao làm việc, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về văn bản này.
HOẠT ĐÔNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Mục tiêu: 
  - Nắm được những thông tin về tác giả, tác phẩm.
  - Cảm nhận được vẻ đẹp của khung cảnh êm đềm và nhịp sống bình yên nơi đồng quê, của vũ trụ bao la mà vẫn gần gũi, thân thuộc, vui nhộn.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Tìm hiểu chung
- Yêu cầu HS trình bày ngắn gọn thông tin giới thiệu về nhà văn Võ Quảng ( HS chuẩn bị ở nhà) NV 1 trong phiếu học tập số 1
- HS tiếp nhận nhiệm và thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời cảu bạn.
- GV nhận xét, chốt kiến thức ghi bảng.


- GV yêu cầu HS đọc văn bản, khuyến khích học sinh học thuộc lòng bài thơ.
- HS thực hiện nhiệm vụ đọc văn bản.
- GV gọi 2-3 đọc diễn cảm bài thơ trước lớp. HS khác nhận xét, gv nhận xét.
- GV yêu cầu HS nhóm bàn hoàn thành phiếu học tập số 2: Hãy xác định đề tài, xuất xứ, thể loại, bố cục của văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ trao đổi, thảo luận.
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức ghi bảng.
NV2: Tìm hiểu về tâm trạng của nhân vật tôi trong hai khổ thơ đầu.
- GV yêu câu: Đọc khổ thơ 1,2 và hoàn thiện phiếu học tập số 3
+ Cảnh vật ở hai khổ thơ đầu được miêu tả trong khoảng thời gian, không gian nào? Tìm những từ ngữ thể hiện điều đó? Em có cảm nhận như thế nào về khung cảnh được miêu tả
+ Theo em, nhân vật "tôi" trong bài thơ là ai? Nhân vật tôi đang làm gì? Nhân vật tôi có tâm trạng như thế nào?
+Nhận xét về nghệ thuật được sử dung trong hai khổ thơ trên?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ trao đổi, thảo luận.
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung  các câu hỏi.
 Nhân vật trữ tình “tôi” là một bạn nhỏ sống ở làng quê. Trong hai khổ thơ đầu nhân vật “tôi” xuất hiện với tâm trạng vui tươi, hạnh phúc. Bạn dắt trâu về trong khung cảnh êm đềm, thơ mộng của đồng quê: bóng chiều tỏa, trời trở tối, người và trâu đi giữu trời đêm như :bước giữa ngàn sao”
NV4: Tìm hiểu về khung cảnh bầu trời đêm qua trí tưởng tượng của nhân vật “tôi” trong 4 khổ thơ cuối.
 - GV cho HS trả lời cá nhân
+ Những sự vật nào trên bầu trời đêm được nhân vật “tôi” quan sát và miêu tả? 
+Tác giả đã sử dụng nghệ thuật nào để miêu tả bầu trời sao? Qua đó ta thấy được khung cảnh bầu trời đêm hiện lên như thế nào? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung  các câu hỏi.
GV tiếp tục cho HS trả lời câu hỏi để hoàn thiện phiếu học tập số 4
- Hãy chỉ ra những hình ảnh so sánh được nhà thơ sử dụng để miêu tả dải Ngân Hà và các chòm sao Đại Hùng, Thần Nông; sao Hôm.
- Tìm nét chung ở những hình ảnh so sánh trên?
- Qua những liên tưởng thú vị về khung cảnh bầu trời đêm, em có cảm nhận như thế nào về tâm hồn của nhân vật “tôi” trong bài thơ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ trao đổi, thảo luận.
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung  các câu hỏi.
NV5: Khái quát nội dung nghệ thuật
- GV yêu cầu HS khái quát những nét chính về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
- HS khái quát.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức.
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả
- Võ Quảng ( 1920-2007) quê Quảng Nam
- Sáng tác thơ, truyện, viết kịch bản phim hoạt hình và dịch một số tác phẩm văn học nổi tiếng của thế giới.
- Thơ viết cho thiếu nhi thường giản dị, trong sáng, gợi nhiều liên tưởng bất ngờ, độc đáo, ngôn ngữ hình ảnh giàu chất tạo hình, giọng điệu hồn nhiên, ngộ nghĩnh, tươi vui.
- Tác phẩm tiêu biểu: Nắng sớm (1965), Anh đom đóm (1970), Quê nội (1974)…
2. Tác phẩm
-  Đọc và tìm hiểu chú thích.
+ Đề tài: trẻ em và thiên nhiên
+ Xuất xứ: in trong Tuyển tập Võ Quảng, tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1998
+ Thể loại: thơ năm chữ
+ Bố cục: 2 phần
 Phần 1: Hai khổ thơ đầu-> Tâm trạng, cảm nhận chung về thời gian, không gian của nhân vật trữ tình “tôi”
 Phần 2: 4 khổ thơ cuối-> Những ấn tượng, cảm nhận của nhân vật “tôi” về khung cảnh bầu trời đêm.



II. Khám phá văn bản.
1. Tâm trạng của nhân vật trữ tình “tôi” trong hai khổ thơ đầu.
· Thời gian: bóng chiều, trời tối mò.
- Không gian: bờ bụi rậm, đồng quê đang xanh thẫm, trời yên tĩnh, ngàn sao.
-> Cánh đồng quê vào buổi chiều thanh bình và yên tĩnh.
- Nhân vật trữ tình “tôi”
+ Là một bạn nhỏ sống ở làng quê.
+ Hành động: Dắt trâu về trong khung cảnh làng quê thanh bình.
-> Tâm trạng vui tươi, bình yên, hạnh phúc.
- NT: so sánh, điệp ngữ, từ láy.


 










2. Khung cảnh bầu trời đêm qua trí tưởng tượng của nhân vật “tôi” trong 4 khổ thơ cuối.
a. Khung cảnh trời đêm 
 - Bầu trời đêm hiện lên với ngàn sao đang tỏa sáng: sao Ngân Hà, sao Thần Nông, sao Hôm, Đại Hùng tinh.
- Nghệ thuật: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, liệt kê.
-> Khung cảnh rộng lớn, mênh mông và không khí tươi vui, rộn rã tựa như một ngày lao động hăng say của con người.



b.  Hình ảnh so sánh đặc sắc:
- Dải Ngân Hà như một dòng sông chảy giữa trời lồng lộng.
- Chòm sao Thần Nông như chiếc vó bằng vàng.
- Những sao dọc ngang như tôm cua bơi lội.
- Sao Hôm như chiếc nơm, như đuốc đèn soi cá.
- Chòm sao Đại Hùng Tinh như chiếc gàu tát nước.
+ Những nét chung: Hầu hết các chòm sao được so sánh với vật dụng lao động của người nông dân
 Gợi lên khung cảnh lao động: nhộn nhip, tươi vui, sống động
->Tâm hồn nhân vật “tôi” rộng mở, giao hòa với thiên nhiên, vũ trụ.




III. Tổng kết
1. Nội dung: 
- Bài thơ khắc họa vẻ đẹp của bầu trời đêm qua con mắt trẻ thơ. Qua đó thể hiện trí tưởng tượng phong phú và tình yêu thiên nhiên của tác giả. 
2.Nghệ thuật
- Thể thơ 5 chữ
- Chi tiết miêu tả đắc sắc, nhiều hình ảnh so sánh, nhân hóa độc đáo gợi liên tưởng thú vị.
- Sử dụng từ ngữ giàu sức gợi hình.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về bài Ngàn sao làm việc để giải bài tập, củng cố kiến thức.
* Tổ chức thức hiện:
- GV nêu đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) phân tích nội dung và nghệ thuật một chi tiết gợi tả đặc sắc mà em ấn tượng trong bài thơ “Ngàn sao làm việc” của nhà thơ Võ Quảng.
- GV gợi ý hướng dẫn HS về nhà viết
+ Có thể lựa chọn các chi tiết về các hình ảnh so sánh, liên tưởng: dải Ngân Hà, sao Thần Nông, sao Hôm, sao Đại Hùng, hình ảnh “hừng đông phe phẩy chiếc quạt hồng”
+  HS nêu được: những liên tưởng thú vị; thể hiện trí tưởng tượng phong phú và cái nhìn vui tươi, hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ đối với thế giới tự nhiên)
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn.
	       Tổ chức thực hiện:
	     Nội dung/ Sản phẩm

	GV yêu cầu HS thực hiện ở nhà
· Vẽ tranh thể hiện một chi tiết trong bài
- Tìm đọc thêm những bài thơ hoặc tác phẩm văn học với đề tài “Tuổi thơ với thiên nhiên”
	· Tranh vẽ của học sinh
· Các văn bản có đề tài: Tuổi thơ với thiên nhiên


* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
     -Bài vừa học: Học thuộc lòng bài thơ “Ngàn sao làm việc”
                              Viết hoàn chỉnh đoạn văn trên
-Bài sắp học:
                              Đọc trước bài “Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài ở sách Ngữ văn 7 trang 27
IV Phụ lục.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	[image: ]
	                     Tìm hiểu về tác giả
…………………………………………………..
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….


PHIỀU HỌC TẬP SỐ 2
	Xuất xứ:…………………………………………………………………………………
Đề tài:…………………………………………………………………………………...
Thể loại: ………………………………………………………………………………...
PTBĐ:…………………………………………………………………………………...
Bố cục:…………………………………………………………………………………..


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Câu hỏi
	Nội dung trả lời

	+ Cảnh vật ở hai khổ thơ đầu được miêu tả trong khoảng thời gian, không gian nào? Tìm những từ ngữ thể hiện điều đó? Em có cảm nhận như thế nào về khung cảnh được miêu tả
	

	+ Theo em, nhân vật "tôi" trong bài thơ là ai? Nhân vật tôi đang làm gì? Nhân vật tôi có tâm trạng như thế nào? 
	

	+Nhận xét về nghệ thuật được sử dụng trong hai khổ thơ trên?
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
	Câu hỏi
	Nội dung trả lời

	- Hãy chỉ ra những hình ảnh so sánh được nhà thơ sử dụng để miêu tả dải Ngân Hà và các chòm sao Đại Hùng tinh, Thần Nông; sao Hôm.
	

	- Tìm nét chung ở những hình ảnh so sánh trên? 
	

	- Qua những liên tưởng thú vị về khung cảnh bầu trời đêm, em có cảm nhận như thế nào về tâm hồn của nhân vật “tôi” trong bài thơ?
	


  ………………………………………………………………………..
Ngày soạn:  20/9/2022
Ngày dạy: 22- 24/9/2022
TIẾT 10,11,12:
TÓM TẮT VĂN BẢN 
[bookmark: _GoBack]THEO NHỮNG YÊU CẦU KHÁC NHAU VỀ ĐỘ DÀI
I. Mục tiêu 
1.Kiến thức
- HS biết tóm tắt một văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài, đảm bảo được nội dung chính của văn bản.
2.Năng lực 
a.Năng lực riêng
- Nhận thức được tầm quan trọng của tóm tắt văn bản phục vụ cho nhu cầu tiếp nhận tri thức, tích luỹ tài liệu.
- Biết tóm tắt một văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài, đảm bảo được nội dung chính của văn bản.
b.Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.......
3.Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập
- Bảng phụ, máy tính
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
 * Mục tiêu: 
   Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập học tập. 
* Tổ chức thực hiện:
- GV nêu câu hỏi: 
 ? Em đã bao giờ tóm tắt một văn bản chưa? Theo em mục đích của việc tóm tắt văn bản là để làm gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ, trả lời
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: 
      Tóm tắt văn bản giúp chúng ta nắm được nội dung của một văn bản một cách ngắn gọn, rõ ràng nhất, rút bớt những thông tin không cần thiết. Bài học hôm nay sẽ giúp các em nắm được kĩ năng tóm tắt văn bản theo các yêu cầu khác nhau về độ dài.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Mục tiêu: 
- Nắm được yêu cầu về tóm tắt một văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài, đảm bảo được nội dung chính của văn bản.
- Thực hành tóm tắt văn bản 
	Tổ chức thực hiện
	      Nội dung/ Sản phẩm

	NV1: Yêu cầu HS đọc phần “Tri thức ngữ văn” mục “Văn bản tóm tắt” để hiểu được thế nào là văn bản tóm tắt.

NV 2: Yêu cầu đối với văn bản tóm tắt
- GV yêu cầu HS dựa vào nội dung SHS, trình bày các yêu cầu đối với VB tóm tắt (trang 27).
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.

NV 3: Phân tích bài tóm tắt tham khảo
- GV giới thiệu hai VB tóm tắt truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh SGK lớp 6.
- GV hướng dẫn HS thảo luận các yêu cầu đối với VB tóm tắt được thể hiện trong VB 1 và VB 2 thông qua trả lời các hỏi ở phiếu học tập 01:
+ VB tóm tắt có phản ánh trung thành nội dung của VB gốc không? 
+ VB tóm tắt có trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của VB gốc không? 
+ Nêu một số từ ngữ quan trọng của VB gốc được thể hiện trong VB tóm tắt. 
+ NX về độ dài của VB tóm tắt1và 2. 
- HS nghe câu hỏi, thảo luận nhóm cặp đôi và hoàn thành yêu cầu.
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
NV 4: Thực hành viết
- GV yêu cầu HS đọc phần chỉ dẫn ở thẻ vàng sgk – t28 để nắm được Mục đích viết tóm tắt văn bản và người đọc văn bản.
- GV yêu cầu HS dựa vào mục 1, sgk –t28 trả lời câu hỏi.
+ Trước khi tóm tắt một văn bản, em cần làm gì?
+ Yêu cầu đối với một bài tóm tắt là gì?
- GV lưu ý HS xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt: Khi tóm tắt VB tự sự, để có văn bản tóm tắt ngắn gọn, cần chú ý lựa chọn các sự việc chính; còn để văn bản tóm tắt có dung lượng lớn hơn, cẩn mở rộng các sự việc bằng những chi tiết tiêu biểu trong văn bản.


- GV yêu cầu HS tóm tắt nội dung văn bản Bầy chim chìa vôi dưới dạng một đoạn văn (khoảng 6-8 câu) 
- HS thực hiện theo yêu cầu bằng cách trả lời câu hỏi vào phiếu học tập 02:
+ Xác định nội dung cốt lõi của toàn VB?
+ Xác định các phẩn và tìm ý chính của từng phần trong VB?
+ Nêu các từ ngữ quan trọng của VB?
- HS suy nghĩ làm bài và trình bày trước lớp
- HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) 
- GV nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS.
- GV kết luận và chuyển dẫn sang mục sau.
















-GV yêu cầu HS thực hiện viết văn bản tóm tắt.
	* Tri thức ngữ văn
- Văn bản tóm tắt: Là dạng rút gọn của văn bản gốc, tuy có dung lượng nhỏ nhưng vẫn phản ánh trung thành nội dung cơ bản của văn bản gốc.
I. Yêu cầu đối với văn bản tóm tắt
-	Phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc.
-	Trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc.
-	Sử dụng các từ ngữ quan trọng của văn bản gốc.
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]-	Đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài của văn bản tóm tắt.

II. Phân tích bài tóm tắt tham khảo
Bài viết tham khảo: Tóm tắt văn bản “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”, SGK văn 6 tập hai
- Hai VB tóm tắt đều phản ánh trung thành nội dung của VB gốc. Trong hai VB tóm tắt, người tóm tắt không đưa vào những thông tin vốn không có trong VB gốc hay những đánh giá, nhận xét chủ quan về các sự việc trong câu chuyện.
-  Hai VB tóm tắt đã trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của VB gốc.
- Một số từ ngữ quan trọng trong VB gốc được thể hiện trong VB tóm tắt như: Hùng Vương thứ mười tám, Mị Nương Sơn Tinh - chúa miền non cao, Thuỷ Tinh - chúa miền nước thẳm, cẩu hôn, lễ vật, nổi giận, thua,...
-  VB 1 có dung lượng 4 câu, VB 2 có dung lượng 12 câu. VB 2 đã miêu tả sự việc kĩ hơn so với VB 1.










III. Thực hành viết theo các bước
1. Trước khi tóm tắt 
a. Đọc kĩ văn bản gốc
 - Đọc kĩ văn bản gốc để hiểu đúng nội dung, chủ đề của văn bản.
b. Xác định nội dung chính cần tóm tắt
- Xác định nội dung cốt lõi của toàn VB
- Tìm ý chính của từng phần hoặc đoạn và xác định quan hệ giữa các phần, các đoạn trong văn bản.
- Tìm các từ ngữ quan trọng của VB
- Ghi ra giấy những ý chính của VB
c. Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt
- Xác định ý lớn, ý nhỏ của văn bản tóm tắt
- Tuỳ theo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt mà lựa chọn ý lớn hay ý nhỏ từ văn bản gốc, lựa chọn những chi tiết tiêu biểu trong văn bản gốc để đưa vào phần tóm tắt.
* Đề bài: 
   Viết đoạn văn (khoảng 6-8 câu) tóm tắt VB Bầy chim chìa vôi.
- ND cốt lõi: Mên và Mon lo lắng cho bầy chim chìa Vôi non, sợ chúng bị chết đuối khi thấy mưa to và nước dâng cao ngoài bãi sòng. Hai anh em đã đi đò ra bãi cát giữa sông đê cứu tổ chim sắp bị ngập nước và xúc động khi chứng kiến cảnh đàn chim bé bỏng bứt khỏi dòng nước khổng lồ bay lên.
- Xác định các phẩn và tìm ý chính của từng phần bằng cách hoàn thành sơ đồ sau:
[image: ]+ Bối cảnh: Khoảng hai giờ sáng, bên ngoài trời đang mưa to, nước sông dâng cao. 
+ SV1: Mên và Mon tỉnh giấc, cả hai lo lắng cho bầy chim chìa vôi non ngoài bãi sông, muốn đưa chúng vào bờ.
+ SV2: Hai anh em tìm cách xuống đò ra bãi cát để mang bầy chim vào bờ nhưng không được, đành quay lại quan sát.
+ SV3: Bầy chim chìa vôi non đã bay lên được, thoát khỏi dòng nước khổng lồ trước sự ngỡ ngàng, vui sướng của hai anh em.
- Các từ ngữ quan trọng: hai anh em Mên và Mon, bẩy chim chìa vôi, con đò, bãi cát giữa sông,...
2. Viết văn bản tóm tắt 
- Viết theo hướng dẫn
- Sắp xếp các ý chính của văn bản gốc theo một trình tự hợp lí.
- Dùng lời văn của mình kết hợp với các từ ngữ quan trọng trong văn bản gốc để viết văn bản tóm tắt.
- Chú ý đảm bảo yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt


                                                                   3. Chỉnh sửa bài tóm tắt
- Sau khi viết xong văn bản tóm tắt, GV hướng dẫn HS tự đánh giá bài viết của mình với mức độ đạt hay không đạt theo phiếu đánh giá bài viết.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	1
	Đọc kĩ văn bản gốc để hiểu đúng nội dung, chủ đề của văn bản.
	
	

	2
	Xác định nội dung chính cần tóm tắt
	
	

	3
	Sắp xếp các nội dung chính theo một trật tự hợp lí
	
	

	4
	Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt
	
	

	5
	Viết văn bản tóm tắt theo trật tự nội dung chính đã xác định
	
	

	6
	Đọc lại và chỉnh sửa văn bản tóm tắt
	
	


                                               HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
* Mục tiêu Củng cố kiến thức bài học, vận dụng làm bài tập.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
? Em hãy tóm tắt văn bản “Đi lấy mật ” bằng một đoạn văn khoảng 6-8 câu.
- GV hướng dẫn HS:
+ Xác định nội dung chính cần tóm tắt
+ Sắp xếp các nội dung chính theo một trật tự hợp lí 
+ Xác định yêu cầu về độ dài của văn bản tóm tắt
+ Viết văn bản tóm tắt theo trật tự nội dung chính đã xác định
+ Đọc lại và chỉnh sửa văn bản tóm tắt
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV 
- GV nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  Bài vừa học
   - Nắm vững nội dung bài học, hoàn thiện bài tập và nộp vào giờ học văn tiếp theo 
   - Tiếp tục tóm tắt nội dung một văn bản tự chọn em đã được học.
Bài sắp học:
  - Chuẩn bị bài: Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm, sgk –T30
--------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 25/9/2022
Ngày dạy: 27/9/2022
     Tiết 13
TRAO ĐỔI VỀ MỘT VẤN ĐỀ MÀ EM QUAN TÂM
I.Mục tiêu
1. Kiến thức
  - Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống mà mình quan tâm, tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
  - HS trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống mà mình quan tâm.
  - HS tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
  - HS biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
b. Năng lực chung
  - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực trình bày.
3. Phẩm chất:
  - HS biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
   - SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
   - Máy tính, bảng phụ……
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: 
  Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm.
* Tổ chức thực hiện
- GV cho HS quan sát tranh và nêu câu hỏi: Hãy nêu tên đề tài của bức tranh. Em quan tâm nhất đến vấn đề nào được gợi ra từ những bức tranh ? Vì sao em lại quan tâm đến vấn đề đó?
[image: Trẻ em và chứng “nghiện điện thoại” | Sở Y tế Nam Định][image: Lắng nghe và thấu hiểu người khác là cả một nghệ thuật sống - Hành trình  tâm linh][image: Chứng rối loạn học tập là gì, biểu hiện, nguyên nhân, cách điều trị -  Majamja.com][image: Bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành | UNICEF Việt Nam]

· HS quan sát tranh và suy nghĩ, lựa chọn câu trả lời ghi ra giấy.
· Dự kiến sản phẩm: 
+ Tranh 1: Trẻ em ham thích sử dụng thiết bị công nghệ;
+ Tranh 2: Chúng ta cần lắng nghe và thấu hiểu;
+  Tranh 3: Suy nghĩ, tự giác/áp lực trong học tập;
+ Tranh 4: Trừng phạt/bạo lực với trẻ em.
- GV nhận xét phần trình bày của HS và dẫn dắt vào nội dung tiết học.
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
* Mục tiêu:
- HS nắm được cách xây dựng bài nói đạt yêu cầu, nắm được các kĩ năng khi trình bày bài nói. 
- Nắm được tiêu chí đánh giá bài nói và đưa ra được nhận xét về bài nói và sửa lại bài theo nhóm.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV nêu rõ yêu cầu HS xác định mục đích nói,  và đối tượng nghe;
-  Mục đích nói của bài nói là gì? 
-  Những người nghe là ai?
- HS tiếp nhận câu hỏi suy nghĩ và trả lời.




- HS trả lời GV chốt KT chuyển sang mục b.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Để chuẩn bị cho nội dung nói về một vấn đề mà em quan tâm  chúng ta phải làm gì? 
- HS tiếp nhận câu hỏi suy nghĩ và trả lời
- GV nhận xét và chốt ý.

























- Để có bài nói tốt em cần tập luyện như thế nào?
- HS tiếp nhận câu hỏi và trả lời. GV chốt kiến thức.



- Khi nói em cần lưu ý điều gì? 
- HS chú ý các lưu ý trong SGK.























- GVChia lớp thành 03 nhóm, các nhóm theo dõi, chấm chéo nhau vào Phiếu đánh giá theo tiêu chí.
- Mời đại diện nhóm lên trình bày trước lớp
- HS khác tập trung lắng nghe  để tóm tắt nội dung của bài trình bày và dự kiến một số vấn đề sẽ trao đổi, thảo luận với người nói.
- Đại diện HS các nhóm lên trình bày trước lớp.
- Các nhóm HS khác lắng nghe, ghi chép, góp ý, dự kiến nội dung cần góp ý, trao đổi.
- GV quan sát, khuyến khích, hỗ trợ.
- GV yêu cầu HS trao đổi về bài nói theo các gợi ý trong SGK, tr.32;
- GV cho các nhóm HS thảo luận và hoàn thiện PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ;
- GV hướng dẫn HS đánh giá bài nói/ phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá.
-HS tiếp nhận nhiệm vụ, báo cáo kết quả
- GV nhận xét việc thực hiện của HS và cả lớp.
	1.Trước khi nói
a. Xác định mục đích nói và người nghe.
- Mục đích: thuyết phục người nghe về ý kiến của em trước một vấn đề mà em cho là quan trọng, có ý nghĩa.
- Người nghe: Thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến vấn đề được trao đổi.
b. Chuẩn bị nội dung nói.
- Lựa chọn một vấn đề mà em quan tâm
+ Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ (ti vi, điện thoại, máy tính....)
+ Trẻ em với nguỵện vọng được người lớn lắng nghe, thấu hiểu.
+ Bạo hành trẻ em (trong gia đình, ngoài xã hội).....
- Thu thập tư liệu cho nội dung trình bày.
- Ghi ra giấy những ý quan trọng và sắp xếp theo trật tự phù hợp
+Nêu vấn đề và biểu hiện của vấn đề;
+ Nguyên nhân;
+ Tác động: Lợi ích/tác hại; mặt tốt/mặt xấu;
+ Bài học: Nhận thức và hành động.
- Dự kiến trao đổi các nội dung mà người nghe phản hồi.
*Ví dụ đề tài: “Trẻ em cần được người lớn lắng nghe và thấu hiểu”
+ Theo em, người lớn đã thực sự lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của em chưa? Những biểu hiện nào cho thấy người lớn chưa thực sự lắng nghe và thấu hiểu trẻ em?
+ Chuyện gì xảy ra nếu người lớn không lắng nghe? Em có thể lấy trải nghiệm của chính mình hoặc từ sách báo và các phương tiện nghe nhìn để thuyết phục người nghe.
+ Trẻ em mong muốn được người lớn lắng nghe, thấu hiểu những điều gì?
+ Trẻ em cần làm gì khi chưa được người lớn lắng nghe, thấu hiểu.
c. Tập luyện
- Tập luyện một mình.
- Trình bày trước bạn bè, người thân và lắng nghe các ý kiến nhận xét, góp ý để hoàn thiện bài nói.
- Chọn cách nói tự nhiên, gần gũi, rút kinh nghiệm sau những lần tập luyện
2. Trình bày bài nói
* Đối với người nói
- Mở đầu:  Chào hỏi, giới thiệu đề tài, vấn đề của bài nói và tầm quan trọng của nó.
- Nội dung chính:
+ Trình bày các khía cạnh của vấn đề với lí lẽ và bằng chứng thuyết phục…
+ Chú ý sử dụng từ ngữ liên kết: trước tiên, sau đó, mặt khác, không chỉ vậy….
+ Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói, cử chỉ, cảm xúc sao cho phù hợp…
+ Có thể sử dụng tranh ảnh, video hỗ trợ để bài nói hấp dẫn, sinh động, thu hút người nghe.
- Kết thúc: Phát biểu suy nghĩ của em, lời cảm ơn
* Đối với người nghe
- Tập trung lắng nghe nội dung trình bày của bạn.
- Ghi chép lại các ý quan trọng để nắm được các nội dung chính của bài trình bày. Tóm tắt được ý chính của bài nói.
- Chú ý thái độ và cách trình bày vấn đề của người nói.
- Ghi lại một số nội dung sẽ trao đổi với người nói.














3.Sau khi nói







	PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

	Nhóm:……………………………………….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt (0 diếm)
	Đạt (1 điểm)
	Tốt (2 điếm)

	1. Thể hiện ý kiến của người nói về một vấn đề mà mình quan tâm
	Chưa thể hiện được ý kiến của người nói về một vấn đề đời sống.
	Thể hiện được ý kiến của người nói về một vấn đề đời sống
	 Thể hiện được ý kiến của người nói về một vấn đề đời sống một cách rõ ràng, ấn tượng

	2. Đưa ra được các lí lẽ và bằng
chứng
	Chưa đưa ra được các lí lẽ và bằng chứng phù hợp với vấn đề bàn luận.
	Đưa ra được các lí lẽ và bằng chứng phù hợp với vấn đề bàn luận.
	Đưa ra được các li lẽ và bằng chứng thuyết phục, sâu sắc, tiêu biểu, phù hợp với vấn đề bàn luận.

	3. Nói rõ ràng, truyền cảm
	Nói nhỏ, khó nghe; nói lặp lại, ngập ngừng nhiều lần
	Nói rõ nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói rõ, truyền cảm, hầu như không lặp lại hay ngập ngừng.

	4. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể (cử chi, điệu bộ, nét mặt....) phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, chưa có sự tương tác (ánh mắt, cử chỉ,...) với người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biếu cảm không phù hợp với nội dung trình bày.
	Điệu bộ tự tin, có sự tương tác (ánh mắt, cử chi,...) với người nghe; nét mặt biểu cảm khá phù hợp với nội dung trình bày.
	Điệu bộ rất tự tin, có sự tương tác tích cực (ánh mắt, cử chi,...) với người nghe; nét mặt biểu cảm rất phù hợp với nội dung trình bày.

	5. Trao đổi tích cực với người nghe
	Chưa trao đổi được với người nghe.
	Trao đổi được với người nghe một số nội dung cơ bản.
	Trao đổi tích cực với người nghe  những vấn đề đặt ra.

	TỔNG ĐIỂM: …………/10 ĐIỂM


BÀI NÓI THAM KHẢO
1) Chào hỏi, giới thiệu vấn đề sẽ nói:
Xin chào Thầy /Cô và các bạn. Em tên là......................, học lớp......., trường.................
Sau đây em xin trình bày (Giọng tâm tình, vừa phải): 
        2) Thuyết trình nội dung chính: (Nói to, rõ ràng; giọng truyền cảm...)
        3) Kết thúc bài nói: (Giọng lắng lại, tha thiết) Các bạn thân mến! 
       Cảm ơn Thầy/Cô và các bạn đã lắng nghe bài của em. Rất mong nhận được những góp ý và chia sẻ từ mọi người. Em xin chân thành cảm ơn!
BÀI 1
Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ (ti vi, điện thoại, máy tính,…)
Xã hội phát triển, những thiết bị điện tử công nghệ như: ti vi, điện thoại, máy tính,..đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ngay lập tức, chúng trở nên hấp dẫn và thu hút, đặc biệt với học sinh. Vấn đề này đang gây lo lắng cho không ít gia đình.
 Trong các gia đình hiện nay, những hình ảnh xuất hiện khá phổ biến đó là các bạn học sinh thường dán mắt vào màn hình ti vi hoặc cặp kè bên người chiếc điện thoại, chiếc máy tính để học hoặc chơi game, xem phim, ảnh…Theo một nghiên cứu có từ năm 2009 của tổ chức Kaiser Family Foundation, trẻ từ 8-18 tuổi đang tiếp xúc với các phương tiện truyền thông kỹ thuật số trung bình 7,5 tiếng/ngày. Trong khi đó, Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ thì lại khuyến cáo thời gian nhìn vào màn hình trong một ngày không nên kéo dài quá 2 tiếng. Nguyên nhân là do dịch bệnh kéo dài, học sinh phải học trực tuyến, hoặc bố mẹ bận mải công việc nên thiếu kiểm soát. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do chính bản thân các bạn chưa ý thức hết những tác động mà các thiết bị công nghệ mang lại.
Tiếp cận quá sớm với các thiết bị công nghệ như vậy mang lại một số lợi ích nhất định như giúp các bạn học sinh cập nhật thông tin, học trực tuyến trong những ngày dịch bệnh không thể đến trường…Nhưng chúng cũng sẽ gây ra những tác hại không lường hết. Điều lo ngại nhất là học sinh đã tiếp cận với những nội dung xấu mà người lớn không thể biết. Dùng điện thoại, máy tính quá nhiều sẽ còn gây hại đến sức khỏe và gây ra nhiều bệnh như cận thị, trầm cảm, ngại giao tiếp và những bệnh liên quan đến não, giảm khả năng tưởng tượng và sáng tạo…
Chính vì vậy, ngoài thời gian sử dụng thiết bị để học, các bạn cần giới hạn thời gian sử dụng. Các bậc phụ huynh phải có những công cụ quản lý thời gian của con em mình, đảm bảo sức khoẻ của tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng đến cơ thể, đặc biệt là mắt và yếu tố tâm lý. Đồng thời, các bạn cần tích cực rèn thói quen đọc sách hằng ngày; thường xuyên trò chuyện với cha mẹ; tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí để tăng cường và cân bằng sức khoẻ. 
Ngày nay việc sử dụng các thiết bị công nghệ đã trở nên thực sự hữu ích nhưng chúng ta không nên làm dụng chúng mà chỉ nên sử dụng khi cần thiết, phục vụ cho việc học tập và giải trí lành mạnh.
BÀI 2
Trẻ em với việc học tập
Học tập là công việc hết sức quan trọng đối với tất cả mọi người, nhất là với trẻ em.  Ngày nay, việc học tập càng quan trọng hơn bởi sự tiến bộ của thế giới đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải đầu tư cho việc học của mình nhiều hơn. 
Học không bao giờ là thừa hay vô ích. Chỉ khi bạn không học thì bạn mới trở nên vô dụng đối với xã hội. Khi bạn nỗ lực trong học tập, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Khi đó, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong học tập và biết rằng sẽ có kết quả tốt nếu bạn cố gắng. Thành công chỉ đến với người siêng năng và chăm chỉ, không đến với kẻ lười biếng. Trong học tập cũng vậy, hãy cố gắng hết mình, bạn sẽ có được thành công như mong muốn.
Việc học là một hành trình kéo dài suốt đời, mỗi người cần cố gắng học tập không ngừng để nâng cao tri thức. Từ đó, nâng cao khả năng tư duy để có thể tiếp nhận những tác động xung quanh cuộc sống thông qua các giác quan của mình.
Học tập để nắm bắt cơ hội, tự tạo ra hạnh phúc của riêng mình. Học tập để hiểu biết hơn, từ đó vun đắp lòng yêu thương, học cách sẻ chia, tôn trọng xung quanh, đó có lẽ là gia tài lớn nhất mà một nhân cách có được.
Học tập có ý nghĩa rất lớn. Nó giúp ta thêm hiểu biết, để làm người, để lập nghiệp và có một cuộc sống ổn định. Học để có kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc; góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa xã hội lành mạnh.
Việc học không chỉ quan trọng đối với cha mẹ mà còn được xã hội đặc biệt quan tâm, hãy biết trách nhiệm của mình để không ngừng học hỏi phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp sau này. Hãy cố gắng học tập chăm chỉ, rèn luyện bản thân để mang lại thành công trong tương lai. Muốn vậy, bạn cần có sức khoẻ tốt, ăn uống hợp lí, làm việc có kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng để kiểm soát thời gian một cách chủ động đồng thời phải nghiêm túc và nghiêm khắc với bản thân thì bạn mới mong thực sự tiến bộ, bài chưa xong bạn bè rủ đi chơi cũng cần biết từ chối…
BÀI 4
Bạo hành trẻ em (trong gia đình, ngoài xã hội)
Bạo hành trẻ em đang là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Trong những năm gần đây, xã hội thực sự lo lắng về tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều những vụ bạo hành trẻ em diễn ra trầm trọng, xảy ra ở nhiều địa điểm như gia đình, nhà trường và ngoài xã hội,…Điều đáng buồn trẻ em bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập ngược đãi thậm tệ, bị lăng mạ, sỉ nhục,…Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh trong việc bảo vệ trẻ em. 
Mới đây nhất vụ bé Vân Anh mười tuổi bị chính cha ruột và mẹ kế đánh đập dã man dẫn đến cái chết thương tâm. Hay một bé gái ba tuổi bị người tình của mẹ đóng mười cái đinh vào đầu dẫn đến tổn thương quá nặng và qua đời. Nhiều em học sinh bị thầy cô chửi mắng, bắt phạt quỳ gối trước cả lớp,…Những hành vi trên đã gây những tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần khiến trẻ trở nên tự ti, trầm cảm, thậm chí nguy hiểm hơn nó đã cướp đi mạng sống của chính các em.
Nguyên nhân của những hiện tượng trên là do áp lực cuộc sống đói nghèo, do nhận thức non kém, do thiếu hiểu biết về quyền trẻ em; cha mẹ li hôn, mắc tệ nạn xã hội, bỏ mặc trẻ nhỏ; các cơ quan pháp luật chưa kịp thời phát hiện và xử lí; các quy định bảo vệ trẻ em chưa có hình thức xử phạt cụ thể và nghiêm khắc,…
Bạo hành trẻ em là hành vi rất đáng lên án và cần được nghiêm trị. Để bảo vệ trẻ em, tránh những hậu quả đáng tiếc do nạn bạo hành gây ra thì các cơ quan pháp luật cần phải nghiêm trị những kẻ bạo hành; tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội; tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em. Mọi người cần sống quan tâm, yêu thương chia sẻ nhiều hơn để tránh những sự việc đau lòng do nạn bạo hành gây ra.

* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
 - Bài vừa học: 
      + Nắm chắc các kiến thức đã học về chủ đề: Bầu trời tuổi thơ.
 - Bài sắp học: 
       + Đọc phần giới thiệu bài học, tri thức Ngữ văn ở chủ đề 2: “Khúc nhạc tâm hồn”
       + Đọc kĩ bài “Đồng dao mùa xuân” và trả lời câu hỏi trang 38 vào vở soạn.
           Hoàn thành các phiếu bài tập
………………………………………………………………….
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